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LU TẬ
C A QU C H I  N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAM Ủ Ố Ộ ƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

S  21/2004/QH11  NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 V  PHÁ S N Ố Ề Ả

Căn c  vào Hi n pháp n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam  ứ ế ướ ộ ộ ủ ệ năm 
1992 đã đ c s a đ i, b  sung theo Ngh  quy t s  51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12ượ ử ổ ổ ị ế ố  
năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th  10;ủ ố ộ ọ ứ

Lu t này quy đ nh v  phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã.ậ ị ề ả ố ớ ệ ợ

CH NG  IƯƠ
NH NG  Q UY  Đ NH  CH UNGỮ Ị

Đi u 1.ề  Ph m vi đi u ch nhạ ề ỉ

Lu t này quy đ nh đi u ki n và vi c n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n;ậ ị ề ệ ệ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả  
xác đ nh nghĩa v  v  tài s n và các bi n pháp b o toàn tài s n trong th  t c pháị ụ ề ả ệ ả ả ủ ụ  
s n; đi u ki n, th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh, th  t c thanh lý tài s n vàả ề ệ ủ ụ ụ ồ ạ ộ ủ ụ ả  
tuyên b  phá s n; quy n, nghĩa v  và trách nhi m c a ng i n p đ n yêu c u mố ả ề ụ ệ ủ ườ ộ ơ ầ ở 
th  t c phá s n, c a doanh nghi p, h p tác xã b  yêu c u tuyên b  phá s n và c aủ ụ ả ủ ệ ợ ị ầ ố ả ủ  
ng i tham gia gi i quy t yêu c u tuyên b  phá s n.ườ ả ế ầ ố ả

Đi u 2.ề  Đ i t ng áp d ng ố ượ ụ

1. Lu t này áp d ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã, liên hi p h p tác ậ ụ ố ớ ệ ợ ệ ợ xã (h pợ  
tác xã, liên hi p h p tác xã g i chung là h p tác xã) đ c thành l p và ho t đ ngệ ợ ọ ợ ượ ậ ạ ộ  
theo quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

2. Chính ph  quy đ nh c  th  danh m c và vi c áp d ng Lu t này đ i v iủ ị ụ ể ụ ệ ụ ậ ố ớ  
doanh nghi p đ c bi t tr c ti p ph c v  qu c phòng, an ninh; doanh nghi p,ệ ặ ệ ự ế ụ ụ ố ệ  
h p tác xã ho t đ ng trong lĩnh v c tài chínợ ạ ộ ự h, ngân hàng, b o hi m và trong cácả ể  
lĩnh v c khác th ng xuyên, tr c ti p cung ng s n ph m, d ch v  công íchự ườ ự ế ứ ả ẩ ị ụ  
thi t y u.ế ế

Đi u 3.ề  Doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s nệ ợ ạ ả

Doanh nghi p, h p tác xã không có kh  năng thanh toán đ c các kho n ệ ợ ả ượ ả nợ 
đ n h n khi ch  n  có yêu c u thì coi là lâm vào tình tr ng phá ế ạ ủ ợ ầ ạ s n.ả

Đi u 4.ề  Hi u l c c a Lu t phá s n ệ ự ủ ậ ả

1. Lu t phá s n và các quy đ nh khác c a pháp lu t đ c áp d ng khi gi i ậ ả ị ủ ậ ượ ụ ả quy tế  
phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã ho t đ ng trên lãnh th  n c C ng ả ố ớ ệ ợ ạ ộ ổ ướ ộ hoà xã h iộ  
ch  nghĩa Vi t Nam,  ủ ệ tr  tr ng h p đi u c qu c t  mà C ng hoà xã  ừ ườ ợ ề ướ ố ế ộ h i chộ ủ 
nghĩa Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy đ nh khác.ệ ế ặ ậ ị

2. Trong tr ng h p có s  khác nhau gi a quy đ nh c a Lu t phá s n và ườ ợ ự ữ ị ủ ậ ả quy 
đ nh c a lu t khác v  cùng m t v n đ  thì áp d ng quy đ nh c a Lu t phá ị ủ ậ ề ộ ấ ề ụ ị ủ ậ s n. ả



Đi u 5.ề  Th  t c phá s nủ ụ ả

1. Th  t c phá s n đ c áp d ng đ i v i doanh nghi p, h p tác xã lâm vàoủ ụ ả ượ ụ ố ớ ệ ợ  
tình tr ng phá s n bao g m:ạ ả ồ

A) N p đ n yêu c u và m  th  t c phá s n;ộ ơ ầ ở ủ ụ ả

B) Ph c h i ho t đ ng kinh doanh;ụ ồ ạ ộ

C) Thanh lý tài s n, các kho n n ;ả ả ợ

D) Tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n.ố ệ ợ ị ả

2. Sau khi có quy t đ nh m  th  t c phá s n, căn c  vào quy đ nh c  th  c aế ị ở ủ ụ ả ứ ị ụ ể ủ  
Lu t này, Th m phán quy t đ nh áp d ng m t trong hai th  t c quy đ nh ậ ẩ ế ị ụ ộ ủ ụ ị t i đi mạ ể  
b và đi m c kho n 1 Đi u này ho c quy t đ nh chuy n t  áp d ng ể ả ề ặ ế ị ể ừ ụ th  t c ph củ ụ ụ  
h i ho t đ ng kinh doanh sang áp d ng th  t c thanh lý tài ồ ạ ộ ụ ủ ụ s n, các kho n n  ho cả ả ợ ặ  
tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n.ố ệ ợ ị ả

Đi u 6.ề  Gi i ả thích t  ngừ ữ

Trong Lu t này, các t  ng  d i đây đ c hi u nh  sau:ậ ừ ữ ướ ượ ể ư

1. Ch  n  có b o đ m là ch  n  có kho n n  đ c b o đ m b ng tài ủ ợ ả ả ủ ợ ả ợ ượ ả ả ằ s nả  
c a doanh nghi p, h p tác xã ho c c a ng i th  ba.ủ ệ ợ ặ ủ ườ ứ

2. Ch  n  có b o đ m m t ph n là ch  n  có kho n n  đ c b o đ m ủ ợ ả ả ộ ầ ủ ợ ả ợ ượ ả ả b ngằ  
tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã ho c c a ng i th  ba mà giá tr  tài  ả ủ ệ ợ ặ ủ ườ ứ ị s nả  
b o đ m ít h n kho n n  đó.ả ả ơ ả ợ

3. Ch  n  không có b o đ m là ch  n  có kho n n  không đ c b o ủ ợ ả ả ủ ợ ả ợ ượ ả đ m b ngả ằ  
tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã ho c c a ng i th  ba.ả ủ ệ ợ ặ ủ ườ ứ

4. Đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã bao g m đ i di n theoạ ệ ợ ủ ệ ợ ồ ạ ệ  
pháp lu t và đ i di n theo u  quy n.ậ ạ ệ ỷ ề

5. H p đ ng song v  là h p đ ng trong đó các bên tham gia ký k t đ u cóợ ồ ụ ợ ồ ế ề  
quy n và nghĩa v ; quy n c a bên này là nghĩa v  c a bên kia và ng c l i.ề ụ ề ủ ụ ủ ượ ạ

Đi u 7.ề  Th m quy n c a Toà ánẩ ề ủ

1. Toà án nhân dân huy n, qu n, th  xã, thành ph  thu c ệ ậ ị ố ộ t nh (sau đây g i chungỉ ọ  
là Toà án nhân dân c p huy n) có th m quy n ti n hành th  t c phá s n đ i v i h pấ ệ ẩ ề ế ủ ụ ả ố ớ ợ  
tác xã đã đăng ký kinh doanh t i c  quan đăng ký kinh doanh c p huy n đó.ạ ơ ấ ệ

2.  Toà  án  nhân dân  t nh,  thành ph  tr c  thu c  trung ng  (sau  đây  ỉ ố ự ộ ươ g iọ  
chung là Toà án nhân dân c p t nh) ấ ỉ có th m quy n ti n hành th  t c phá s n đ iẩ ề ế ủ ụ ả ố  
v i doanh nghi p, h p tác xã đã đăng ký kinh doanh t i c  quan đăng ký kinh doanhớ ệ ợ ạ ơ  
c p t nh đó.ấ ỉ

Trong tr ng h p c n thi t Toà án nhân dân c p t nh l y lên đ  ti n hànhườ ợ ầ ế ấ ỉ ấ ể ế  
th  t c phá s n đ i v i h p tác xã thu c th m quy n c a Toà án nhân dân c pủ ụ ả ố ớ ợ ộ ẩ ề ủ ấ  
huy n. ệ

3. Tòa án nhân dân c p t nh n i đ t tr  s  chính c a doanh nghi p có v nấ ỉ ơ ặ ụ ở ủ ệ ố  
đ u t  n c ngoài t i Vi t Nam có th m quy n ti n hành th  t c phá s n đ i v iầ ư ướ ạ ệ ẩ ề ế ủ ụ ả ố ớ  
doanh nghi p có v n đ u t  n c ngoài đó.ệ ố ầ ư ướ
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Đi u 8.ề  Nhi m v  và quy n h n c a Th m phán ti n hành th  t c phá s nệ ụ ề ạ ủ ẩ ế ủ ụ ả

1. Vi c ti n hành th  t c phá s n t i Toà án nhân dân c p huy n do m tệ ế ủ ụ ả ạ ấ ệ ộ  
Th m phán ph  trách, t i Toà án nhân dân c p t nh do m t Th m phán ho c Tẩ ụ ạ ấ ỉ ộ ẩ ặ ổ 
Th m phán g m có ba Th m phán ph  trách.ẩ ồ ẩ ụ

2. Trong tr ng h p T  Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s n thìườ ợ ổ ẩ ụ ế ủ ụ ả  
m t Th m phán đ c giao làm T  tr ng.ộ ẩ ượ ổ ưở

Quy ch  làm vi c c a T  Th m phán do Chánh án Toà án nhân dân t i ế ệ ủ ổ ẩ ố cao quy 
đ nh.ị

3. Th m phán ho c T  Th m phán (sau đây g i chung là Th m phán) cóẩ ặ ổ ẩ ọ ẩ  
nhi m v , quy n h n giám sát, ti n hành th  t c phá s n. Trong quá trình ti nệ ụ ề ạ ế ủ ụ ả ế  
hành th  t c phá s n n u phát hi n có d u hi u t i ph m thì Th m phán cung c pủ ụ ả ế ệ ấ ệ ộ ạ ẩ ấ  
tài li u (b n sao) cho Vi n ki m sát nhân dân cùng c p đ  xem xét vi c kh i t  vệ ả ệ ể ấ ể ệ ở ố ề 
hình s  và v n ti n hành th  t c phá s n theo quy đ nh c a Lu t này.ự ẫ ế ủ ụ ả ị ủ ậ

4. Th m phán ch u trách nhi m tr c Chánh án và tr c pháp lu t v  vi cẩ ị ệ ướ ướ ậ ề ệ  
th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình.ự ệ ệ ụ ề ạ ủ

Đi u 9.ề  T  qu n lý, thanh lý tài s nổ ả ả

1. Đ ng th i v i vi c ra quy t đ nh m  th  t c phá s n, Th m phán ra quy tồ ờ ớ ệ ế ị ở ủ ụ ả ẩ ế  
đ nh thành l p T  qu n lý, thanh lý tài s n đ  làm nhi m v  qu n lý, thanh lý tàiị ậ ổ ả ả ể ệ ụ ả  
s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n. ả ủ ệ ợ ạ ả

2. Thành ph n T  qu n lý, thanh lý tài s n g m có: ầ ổ ả ả ồ

A) M t ch p hành viên c a c  quan thi hành án cùng c p làm T  tr ng;ộ ấ ủ ơ ấ ổ ưở

B) M t cán b  c a Toà án;ộ ộ ủ

C) M t đ i di n ch  n ;ộ ạ ệ ủ ợ

D) Đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã b  m  th  t c phá s n;ạ ệ ợ ủ ệ ợ ị ở ủ ụ ả

Đ) Tr ng h p c n thi t có đ i di n công đoàn, đ i di n ng i lao đ ng, đ iườ ợ ầ ế ạ ệ ạ ệ ườ ộ ạ  
di n các c  quan chuyên môn tham gia T  qu n lý, thanh lý tài s n thì Th m phánệ ơ ổ ả ả ẩ  
xem xét, quy t đ nh.ế ị

3. Căn c  vào các quy đ nh c a Lu t này, pháp lu t v  thi hành án dân s  vàứ ị ủ ậ ậ ề ự  
các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan, Chính ph  ban hành Quy ch  t  ch cị ủ ậ ủ ế ổ ứ  
và ho t đ ng c a T  qu n lý, thanh lý tài s n sau khi th ng nh t ý ki n v i Toà ánạ ộ ủ ổ ả ả ố ấ ế ớ  
nhân dân t i cao.ố

Đi u 10.ề  Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a T  qu n lý, thanh lýệ ụ ề ạ ệ ủ ổ ả  
tài s nả

1. T  qu n lý, thanh lý tài s n có nhi m v , quy n h n sau đây:ổ ả ả ệ ụ ề ạ

A) L p b ng kê toàn b  tài s n hi n có c a doanh nghi p, h p tác xã;ậ ả ộ ả ệ ủ ệ ợ

B) Giám sát, ki m tra vi c s  d ng tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã;ể ệ ử ụ ả ủ ệ ợ

C) Đ  ngh  Th m phán quy t đ nh áp d ng các bi n pháp kh n c p t mề ị ẩ ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ  
th i đ  b o toàn tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã trong tr ng h p c n thi t;ờ ể ả ả ủ ệ ợ ườ ợ ầ ế
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D) L p danh sách các ch  n  và s  n  ph i tr  cho t ng ch  n ; nh ngậ ủ ợ ố ợ ả ả ừ ủ ợ ữ  
ng i m c n  và s  n  ph i đòi c a doanh nghi p, h p tác xã;ườ ắ ợ ố ợ ả ủ ệ ợ

Đ) Thu h i và qu n lý tài s n, tài li u, s  k  toán và con d u c a doanhồ ả ả ệ ổ ế ấ ủ  
nghi p, h p tác xã b  áp d ng th  t c thanh lý;ệ ợ ị ụ ủ ụ

E) Th c hi n ph ng án phân chia tài s n theo quy t đ nh c a Th m ự ệ ươ ả ế ị ủ ẩ phán;

G) Phát hi n và đ  ngh  Th m phán ra quy t đ nh thu h i l i tài s n, giá ệ ề ị ẩ ế ị ồ ạ ả trị 
tài s n hay ph n chênh l ch giá tr  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã b  áp d ngả ầ ệ ị ả ủ ệ ợ ị ụ  
th  t c thanh lý đã bán ho c chuy n giao b t h p pháp trong nh ng tr ng h pủ ụ ặ ể ấ ợ ữ ườ ợ  
quy đ nh t i kho n 1 Đi u 43 c a Lu t này;ị ạ ả ề ủ ậ

H) Thi hành quy t đ nh c a Th m phán v  vi c bán đ u giá tài s n c a doanhế ị ủ ẩ ề ệ ấ ả ủ  
nghi p, h p tác xã b  áp d ng th  t c thanh lý theo đúng quy đ nh c a pháp lu t vệ ợ ị ụ ủ ụ ị ủ ậ ề 
bán đ u giá;ấ

I) G i các kho n ti n thu đ c t  nh ng ng i m c n  và t  vi c bán đ uử ả ề ượ ừ ữ ườ ắ ợ ừ ệ ấ  
giá tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã vào tài kho n m  t i ngân hàng;ả ủ ệ ợ ả ở ạ

K) Thi hành các quy t đ nh khác c a Th m phán trong quá trình ti n ế ị ủ ẩ ế hành thủ 
t c phá s n.ụ ả

2. T  qu n lý, thanh lý tài s n thi hành các nhi m v , quy n h n quy đ nh t iổ ả ả ệ ụ ề ạ ị ạ  
các đi m đ, e, g, h và k kho n 1 Đi u này theo quy đ nh c a pháp lu t v  thi hànhể ả ề ị ủ ậ ề  
án dân s , các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan và ph i ch u trách nhi mự ị ủ ậ ả ị ệ  
tr c pháp lu t v  vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình.ướ ậ ề ệ ự ệ ệ ụ ề ạ ủ

Đi u 11.ề  Nhi m v , quy n h n và trách nhi m c a T  tr ng T  qu nệ ụ ề ạ ệ ủ ổ ưở ổ ả  
lý, thanh lý tài s nả

1. T  tr ng T  qu n lý, thanh lý tài s n có nhi m v , quy n h n sau đây:ổ ưở ổ ả ả ệ ụ ề ạ

A) Đi u hành T  qu n lý, thanh lý tài s n th c hi n nhi m v , quy n h nề ổ ả ả ự ệ ệ ụ ề ạ  
quy đ nh t i Đi u 10 c a Lu t này; ị ạ ề ủ ậ

B) M  tài  kho n  ngân hàng đ  g i  các kho n ti n  thu đ c t  nh ngở ả ở ể ử ả ề ượ ừ ữ  
ng i m c n  và t  vi c bán đ u giá các tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã b  ápườ ắ ợ ừ ệ ấ ả ủ ệ ợ ị  
d ng th  t c thanh lý trong tr ng h p c n thi t;ụ ủ ụ ườ ợ ầ ế

C) T  ch c thi hành các quy t đ nh c a Th m phán.ổ ứ ế ị ủ ẩ

2. T  tr ng T  qu n lý, thanh lý tài s n ch u trách nhi m tr c pháp lu t vổ ưở ổ ả ả ị ệ ướ ậ ề 
vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a mình.ệ ự ệ ệ ụ ề ạ ủ

Đi u 12.ề  Ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong quá trình ti n hành thể ệ ậ ế ủ 
t c phá s nụ ả

Vi n ki m sát nhân dân ki m sát vi c tuân theo pháp lu t trong quá trình ti nệ ể ể ệ ậ ế  
hành th  t c phá s n theo quy đ nh c a Lu t này và Lu t t  ch c Vi n ki m sátủ ụ ả ị ủ ậ ậ ổ ứ ệ ể  
nhân dân.

CH NG  IIƯƠ
N P  Đ N  VÀ  TH  LÝ  Đ N  YÊU  C U  M  TH  T C  P H Á  S NỘ Ơ Ụ Ơ Ầ Ở Ủ Ụ Ả
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Đi u 13.ề  Quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n c a ch  nề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ủ ủ ợ

1. Khi nh n th y doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n thì cácậ ấ ệ ợ ạ ả  
ch  n  không có b o đ m ho c có b o đ m m t ph n đ u có quy n n p đ n yêuủ ợ ả ả ặ ả ả ộ ầ ề ề ộ ơ  
c u m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã đó.ầ ở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ

2. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i có các n i dung chính sau đây:ơ ầ ở ủ ụ ả ả ộ

A) Ngày, tháng, năm làm đ n;ơ

B) Tên, đ a ch  c a ng i làm đ n;ị ỉ ủ ườ ơ

C) Tên, đ a ch  c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n;ị ỉ ủ ệ ợ ạ ả

D) Các kho n n  không có b o đ m ho c có b o đ m m t ph n đ n h n màả ợ ả ả ặ ả ả ộ ầ ế ạ  
không đ c doanh nghi p, h p tác xã thanh toán;ượ ệ ợ

Đ) Quá trình đòi n ;ợ

E) Căn c  c a vi c yêu c u m  th  t c phá s n.ứ ủ ệ ầ ở ủ ụ ả

3. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i đ c g i cho Toà án có th m quy nơ ầ ở ủ ụ ả ả ượ ử ẩ ề  
quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t này.ị ạ ề ủ ậ

Đi u  14.ề  Quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n c a ng i laoề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ủ ườ  
đ ngộ

1. Trong tr ng h p doanh nghi p,  h p tác xã không tr  đ c l ng,  cácườ ợ ệ ợ ả ượ ươ  
kho n n  khác cho ng i lao đ ng và nh n th y doanh nghi p, h p tác xã lâm vàoả ợ ườ ộ ậ ấ ệ ợ  
tình tr ng phá s n thì ng i lao đ ng c  ng i đ i di n ho c thông qua đ i di nạ ả ườ ộ ử ườ ạ ệ ặ ạ ệ  
công đoàn n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã đó.ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ

Đ i di n cho ng i lao đ ng đ c c  h p pháp sau khi đ c quá n a sạ ệ ườ ộ ượ ử ợ ượ ử ố 
ng i lao đ ng trong doanh nghi p, h p tác xã tán thành b ng cách b  phi u kínườ ộ ệ ợ ằ ỏ ế  
ho c l y ch  ký; đ i v i doanh nghi p, h p tác xã quy mô l n, có nhi u đ n vặ ấ ữ ố ớ ệ ợ ớ ề ơ ị 
tr c thu c thì đ i di n cho ng i lao đ ng đ c c  h p pháp ph i đ c quá n aự ộ ạ ệ ườ ộ ượ ử ợ ả ượ ử  
s  ng i đ c c  làm đ i di n t  các đ n v  tr c thu c tán thành.ố ườ ượ ử ạ ệ ừ ơ ị ự ộ

2. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i có các n i dung chính sau đây:ơ ầ ở ủ ụ ả ả ộ

A) Ngày, tháng, năm làm đ n;ơ

B) Tên, đ a ch  c a ng i làm đ n;ị ỉ ủ ườ ơ

C) Tên, đ a ch  c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n;ị ỉ ủ ệ ợ ạ ả

D) S  tháng n  ti n l ng, t ng s  ti n l ng và các kho n n  khác màố ợ ề ươ ổ ố ề ươ ả ợ  
doanh nghi p, h p tác xã không tr  đ c cho ng i lao đ ng;ệ ợ ả ượ ườ ộ

Đ) Căn c  c a vi c yêu c u m  th  t c phá s n.ứ ủ ệ ầ ở ủ ụ ả

3. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i đ c g i cho Toà án có th mơ ầ ở ủ ụ ả ả ượ ử ẩ  
quy n quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t này.ề ị ạ ề ủ ậ

4. Sau khi n p đ n, đ i di n cho ng i lao đ ng ho c đ i ộ ơ ạ ệ ườ ộ ặ ạ di n công ệ đoàn đ cượ  
coi là ch  n .ủ ợ
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Đi u  15.ề  Nghĩa v  n p đ n yêu c u m  th  t c  phá s n c a doanhụ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ủ  
nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s nệ ợ ạ ả

1. Khi nh n th y doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n thì chậ ấ ệ ợ ạ ả ủ 
doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã có  ệ ặ ạ ệ ợ ủ ệ ợ nghĩa vụ 
n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xã ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ đó.

2. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i có các n i dung chính sau đây:ơ ầ ở ủ ụ ả ả ộ

A) Ngày, tháng, năm làm đ n;ơ

B) Tên, đ a ch  c a doanh nghi p, h p tác xã;ị ỉ ủ ệ ợ

C) Căn c  c a vi c yêu c u m  th  t c phá s n.ứ ủ ệ ầ ở ủ ụ ả

3. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i đ c g i cho Toà án có th mơ ầ ở ủ ụ ả ả ượ ử ẩ  
quy n quy đ nh t i Đi u 7 c a Lu t này.ề ị ạ ề ủ ậ

4. Ph i n p kèm theo đ n yêu c u m  th  t c phá s n các gi y t , tài li uả ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ấ ờ ệ  
sau đây:

A) Báo cáo tình hình ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã, trongạ ộ ủ ệ ợ  
đó gi i trình nguyên nhân và hoàn c nh liên quan đ n tình tr ng m t kh  năng thanhả ả ế ạ ấ ả  
toán; n u doanh nghi p là công ty c  ph n mà pháp lu t yêu c u ph i đ c ki mế ệ ổ ầ ậ ầ ả ượ ể  
toán thì báo cáo tài chính ph i đ c t  ch c ki m toán đ c l p xác nh n;ả ượ ổ ứ ể ộ ậ ậ

B) Báo cáo v  các bi n pháp mà doanh nghi p, h p tác xã đã th c hi n,ề ệ ệ ợ ự ệ  
nh ng  v n  không  kh c  ph c  đ c  tình  tr ng  m t  kh  năng  thanh  toán  cácư ẫ ắ ụ ượ ạ ấ ả  
kho n n  đ n h n;ả ợ ế ạ

C) B ng kê chi ti t tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã ả ế ả ủ ệ ợ và đ a đi m n i cóị ể ơ  
tài s n nhìn th y đ c;ả ấ ượ

D) Danh sách các ch  n  c a doanh nghi p, h p tác xã trong đó ghi rõ tên, đ aủ ợ ủ ệ ợ ị  
ch  c a các ch  n ; ngân hàng mà ch  n  có tài kho n; các kho n n  ỉ ủ ủ ợ ủ ợ ả ả ợ đ n h n cóế ạ  
b o đ m và không có b o đ m; các kho n n  ch a đ n h n có b o  ả ả ả ả ả ợ ư ế ạ ả đ m vàả  
không có b o đ m;ả ả

Đ) Danh sách nh ng ng i m c n  c a doanh nghi p, h p tác xã trong ữ ườ ắ ợ ủ ệ ợ đó ghi rõ 
tên, đ a ch  c a h ; ngân hàng mà h  có tài kho n; các kho n n  đ n ị ỉ ủ ọ ọ ả ả ợ ế h n có b oạ ả  
đ m và không có b o đ m; các kho n n  ch a đ n h n có b o đ m và không cóả ả ả ả ợ ư ế ạ ả ả  
b o đ m;ả ả

E) Danh sách ghi rõ tên, đ a ch  c a các thành viên, n u doanh nghi p m c nị ỉ ủ ế ệ ắ ợ 
là m t công ty có các thành viên liên đ i ch u trách nhi m v  nh ng kho n n  c aộ ớ ị ệ ề ữ ả ợ ủ  
doanh nghi p;ệ

G) Nh ng tài li u khác mà Toà án yêu c u doanh nghi p, h p tác xã ph iữ ệ ầ ệ ợ ả  
cung c p theo quy đ nh c a pháp lu t.ấ ị ủ ậ

5. Trong th i h n ba tháng, k  t  khi nh n th y doanh nghi p, h p tác xã lâmờ ạ ể ừ ậ ấ ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n, n u ch  doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a doanhạ ả ế ủ ệ ặ ạ ệ ợ ủ  
nghi p, h p tác ệ ợ xã không n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n thì ph i ch u tráchộ ơ ầ ở ủ ụ ả ả ị  
nhi m theo quy đ nh c a pháp lu t.ệ ị ủ ậ

Đi u 16. Quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n c a ch  s  h u doanhề ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ủ ủ ở ữ  
nghi p nhà n cệ ướ

1. Khi  nh n th y doanh nghi p nhà n c lâm vào tình tr ng phá s n màậ ấ ệ ướ ạ ả  
doanh nghi p không th c hi n nghĩa v  n p đ n yêu c u m  th  t c phá ệ ự ệ ụ ộ ơ ầ ở ủ ụ s n thì đ iả ạ  
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di n ch  s  h u c a doanh nghi p có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s nệ ủ ở ữ ủ ệ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả  
đ i v i doanh nghi p đó.ố ớ ệ

2. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n, các gi y t , tài li u g i kèm theo đ nơ ầ ở ủ ụ ả ấ ờ ệ ử ơ  
yêu c u đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 15 c a Lu t này.ầ ượ ự ệ ị ạ ề ủ ậ

Đi u 17. Quy n n p đ n yêu c u ề ề ộ ơ ầ m  th  t c phá s n ở ủ ụ ả c a các c  đông công tyủ ổ  
c  ph nổ ầ

1. Khi nh n th y công ty c  ph n lâm vào tình tr ng phá s n thì c  đông ho cậ ấ ổ ầ ạ ả ổ ặ  
nhóm c  đông có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n theo quy đ nh c aổ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ị ủ  
đi u l  công ty; n u đi u l  công ty không quy đ nh thì vi c n p đ n đ c th cề ệ ế ề ệ ị ệ ộ ơ ượ ự  
hi n theo ngh  quy t c a đ i h i c  đông. Tr ng h p đi u l  công ty không quyệ ị ế ủ ạ ộ ổ ườ ợ ề ệ  
đ nh mà không ti n hành đ c đ i h i c  đông thì c  đông ho c nhóm c  đông sị ế ượ ạ ộ ổ ổ ặ ổ ở 
h u trên 20% s  c  ph n ph  thông trong th i  gian liên t c ít  nh t 6 tháng cóữ ố ổ ầ ổ ờ ụ ấ  
quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v i công ty c  ph n đó.ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ ổ ầ

2. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n, các gi y t , tài li u g i kèm theo đ nơ ầ ở ủ ụ ả ấ ờ ệ ử ơ  
yêu c u đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 15 c a Lu t này, tr  các ầ ượ ự ệ ị ạ ề ủ ậ ừ gi y t , tàiấ ờ  
li u quy đ nh t i các đi m d, đ và e kho n 4 Đi u 15 c a Lu t ệ ị ạ ể ả ề ủ ậ này.

Đi u 18.ề  Quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n c a thành viên h pề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ủ ợ  
danh

1. Khi nh n th y công ty h p danh lâm vào tình tr ng phá s n thì thành viênậ ấ ợ ạ ả  
h p danh có quy n n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ i v i công ty h p danhợ ề ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ố ớ ợ  
đó.

2. Đ n yêu c u m  th  t c phá s n, các gi y t , tài li u g i kèm theo đ nơ ầ ở ủ ụ ả ấ ờ ệ ử ơ  
yêu c u đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 15 c a Lu t này.ầ ượ ự ệ ị ạ ề ủ ậ

Đi u 19.ề  Nghĩa v , trách nhi m c a ng i n p đ n yêu c u m  th  t cụ ệ ủ ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ  
phá s nả

1. Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n quy đ nh t i các đi u 13, 14,ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ị ạ ề  
15, 16, 17 và 18 c a Lu t này có nghĩa v  cung c p đ y đ , k p th i các tài li u doủ ậ ụ ấ ầ ủ ị ờ ệ  
pháp lu t quy đ nh và theo yêu c u c a Toà án trong quá trình ti n hành th  t c pháậ ị ầ ủ ế ủ ụ  
s n. ả

2. Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n do không khách quan gây nhườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ả  
h ng x u đ n danh d , uy tín, ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xãưở ấ ế ự ạ ộ ủ ệ ợ  
ho c có s  gian d i trong vi c yêu c u m  th  t c phá s n thì tuỳ theo tính ch t,ặ ự ố ệ ầ ở ủ ụ ả ấ  
m c đ  mà b  x  lý k  lu t, x  ph t hành chính ho c b  truy c u trách nhi m hìnhứ ộ ị ử ỷ ậ ử ạ ặ ị ứ ệ  
s ; n u gây thi t h i thì ph i b i th ng theo quy đ nh c a pháp lu t.ự ế ệ ạ ả ồ ườ ị ủ ậ

Đi u 20.ề  Thông báo doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s nệ ợ ạ ả

1. Trong khi th c hi n ch c năng, nhự ệ ứ i m v , n u nh n th y ệ ụ ế ậ ấ doanh nghi p,ệ  
h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n thì Toà án, Vi n ki m sát, c  quan thanhợ ạ ả ệ ể ơ  
tra, c  quan qu n lý v n, t  ch c ki m toán ho c c  quan quy t đ nh ơ ả ố ổ ứ ể ặ ơ ế ị thành l pậ  
doanh nghi p mà không ph i là ch  s  h u nhà n c c a doanh ệ ả ủ ở ữ ướ ủ nghi p ệ có nhi m vệ ụ 

7



thông báo b ng văn b n cho nh ng ng i có quy n n p đ n ằ ả ữ ườ ề ộ ơ yêu c u m  th  t cầ ở ủ ụ  
phá s n bi t đ  h  xem xét vi c n p đ n yêu c u m  th  ả ế ể ọ ệ ộ ơ ầ ở ủ t c phá s n.ụ ả

2. C  quan thông báo ph i ch u trách nhi m v  tính chính xác c a thông ơ ả ị ệ ề ủ báo 
đó.

Đi u 21.ề  Phí phá s n và t m ng phí phá s nả ạ ứ ả

1. Phí phá s n đ c dùng đ  ti n hành th  ả ượ ể ế ủ t c phá s n. Toà án quy t đ nh vi cụ ả ế ị ệ  
n p phí phá s n trong t ng tr ng h p c  th  theo quy đ nh c a pháp lu t v  phíộ ả ừ ườ ợ ụ ể ị ủ ậ ề  
và l  phí.ệ

2. Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i n p ti n t m ng phíườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ả ộ ề ạ ứ  
phá s n theo quy t đ nh c a Toà án, tr  tr ng h p ng i n p đ n yêu c u m  thả ế ị ủ ừ ườ ợ ườ ộ ơ ầ ở ủ 
t c phá s n là ng i lao đ ng quy đ nh t i Đi u 14 c a Lu t này.ụ ả ườ ộ ị ạ ề ủ ậ

3. Phí phá s n do ngân sách nhà n c t m ng trong các tr ng h p sau đây:ả ướ ạ ứ ườ ợ

A) Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n thu c tr ng h p không ph iườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ộ ườ ợ ả  
n p ti n t m ng phí phá s n;ộ ề ạ ứ ả

B) Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n ph i n p ti n t m ng phíườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ả ộ ề ạ ứ  
phá s n không có ti n đ  n p, nh ng có các tài s n khác.ả ề ể ộ ư ả

Phí phá s n do ngân sách nhà n c t m ng đ c hoàn tả ướ ạ ứ ượ r  l i cho ngân sáchả ạ  
nhà n c l y t  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n.ướ ấ ừ ả ủ ệ ợ ạ ả

Đi u 22.ề  Th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s nụ ơ ầ ở ủ ụ ả

1. Sau khi nh n đ c đ n yêu c u m  th  t c phá s n n u th y c n s aậ ượ ơ ầ ở ủ ụ ả ế ấ ầ ử  
đ i đ n, b  sung tài li u thì Toà án yêu c u ng i n p đ n th c hi n vi c s a đ i,ổ ơ ổ ệ ầ ườ ộ ơ ự ệ ệ ử ổ  
b  sung trong th i h n m i ngày, k  t  ngày nh n đ c yêu c u c a Toà án.ổ ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ầ ủ

2. Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n, k  t  ngày ng i n p ụ ơ ầ ở ủ ụ ả ể ừ ườ ộ đ nơ  
xu t trình biên lai n p ti n t m ng phí phá s n. Tr ng h p ng i n p đ nấ ộ ề ạ ứ ả ườ ợ ườ ộ ơ  
không ph i n p ti n t m ng phí phá s n thì ngày th  lý đ n là ngày Toà án nh nả ộ ề ạ ứ ả ụ ơ ậ  
đ c đ n. Toà án ph i c p cho ng i n p đ n gi y báo đã th  lý đ n. ượ ơ ả ấ ườ ộ ơ ấ ụ ơ

Đi u 23.ề  Thông báo vi c th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s nệ ụ ơ ầ ở ủ ụ ả

1. Tr ng h p ng i n p đ n không ph i là ch  doanh nghi p ho c đ i di nườ ợ ườ ộ ơ ả ủ ệ ặ ạ ệ  
h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n thì trong th iợ ủ ệ ợ ạ ả ờ  
h n năm ngày, k  t  ngày th  lý đ n, Toà án ph i thông báo cho doanh nghi p, h pạ ể ừ ụ ơ ả ệ ợ  
tác xã đó bi t. ế

2. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c thông báo c a ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ủ Toà 
án, doanh nghi p, h p tác xã ph i xu t trình cho Toà án các gi y t , tài ệ ợ ả ấ ấ ờ li u quy đ nhệ ị  
t i kho n 4 Đi u 15 c a Lu t này; n u doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ngạ ả ề ủ ậ ế ệ ợ ạ  
phá s n là ng i b o lãnh cho ng i khác thì trong th i h n ả ườ ả ườ ờ ạ năm ngày, k  t  ngàyể ừ  
nh n đ c thông báo c a Toà án, doanh nghi p, h p tác ậ ượ ủ ệ ợ xã ph i thông báo vi c mìnhả ệ  
b  yêu c u m  th  t c phá s n cho nh ng ng i có liên quan bi t.ị ầ ở ủ ụ ả ữ ườ ế
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Đi u 24.ề  Tr  l i đ n yêu c u m  th  t c phá s nả ạ ơ ầ ở ủ ụ ả

Toà án ra quy t đ nh tr  l i đ n yêu c u m  th  t c phá s n trong nh ngế ị ả ạ ơ ầ ở ủ ụ ả ữ  
tr ng h p sau đây:ườ ợ

1. Ng i n p đ n không n p ti n t m ng phí phá s n trong th i h n do Toàườ ộ ơ ộ ề ạ ứ ả ờ ạ  
án n đ nh;ấ ị

2. Ng i n p đ n không có quy n n p đ n; ườ ộ ơ ề ộ ơ

3. Có Toà án khác đã m  th  t c phá s n đ i v i doanh nghi p, h p tác xãở ủ ụ ả ố ớ ệ ợ  
lâm vào tình tr ng phá s n;ạ ả

4. Có căn c  rõ ràng cho th y vi c n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n ứ ấ ệ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả do 
không khách quan gây nh h ng x u đ n danh d , uy tín, ho t đ ng ả ưở ấ ế ự ạ ộ kinh doanh 
c a doanh nghi p, h p tác xã ho c có s  gian d i trong vi c yêu ủ ệ ợ ặ ự ố ệ c u m  th  t c pháầ ở ủ ụ  
s n;ả

5. Doanh nghi p, h p tác xã ch ng minh đ c mình không lâm vào tìnhệ ợ ứ ượ  
tr ng phá s n.ạ ả

Đi u 25.ề  Khi u n i vi c tr  l i đ n yêu c u m  th  t c phá s nế ạ ệ ả ạ ơ ầ ở ủ ụ ả

1. Trong th i h n m i ngày, k  t  ngày nh n đ c quy t đ nh c a Toà ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ế ị ủ án trả 
l i đ n yêu c u m  th  t c phá s n, ng i làm đ n có quy n khi u n i v i Chánhạ ơ ầ ở ủ ụ ả ườ ơ ề ế ạ ớ  
án Toà án đó.

 2. Trong th i h n b y ngày, k  t  ngày nh n đ c đ n khi u n i đ i  ờ ạ ả ể ừ ậ ượ ơ ế ạ ố v iớ  
quy t đ nh tr  l i đ n yêu c u m  th  t c phá s n, Chánh án Toà án ph i ra m tế ị ả ạ ơ ầ ở ủ ụ ả ả ộ  
trong các quy t đ nh sau đây:ế ị

A) Gi  nguyên quy t đ nh tr  l i đ n yêu c u m  th  t c phá s n;ữ ế ị ả ạ ơ ầ ở ủ ụ ả

B) Hu  quy t đ nh tr  l i đ n yêu c u m  th  t c phá s n và th  lý đ n theoỷ ế ị ả ạ ơ ầ ở ủ ụ ả ụ ơ  
quy đ nh c a Lu t này.ị ủ ậ

Đi u  26.ề  Chuy n vi c gi i quy t phá s n cho Toà án khác; gi i quy tể ệ ả ế ả ả ế  
tranh ch p v  th m quy nấ ề ẩ ề

1. Sau khi th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n, n u th y vi c gi i ụ ơ ầ ở ủ ụ ả ế ấ ệ ả quy tế  
phá s n không thu c th m quy n c a mình thì Toà án đã th  lý đ n chuy n vi c gi iả ộ ẩ ề ủ ụ ơ ể ệ ả  
quy t phá s n cho Toà án có th m quy n và thông báo cho ng i n p đ n yêu c uế ả ẩ ề ườ ộ ơ ầ  
m  th  t c phá s n bi t.ở ủ ụ ả ế

2. Tranh ch p v  th m quy n gi a các Toà án nhân dân c p huy n trongấ ề ẩ ề ữ ấ ệ  
cùng m t ộ t nh do Chánh án Toà án nhân dân c p t nh gi i quy t.ỉ ấ ỉ ả ế

Tranh ch p v  th m quy n gi a các Toà án nhân dân c p huy n thu c cácấ ề ẩ ề ữ ấ ệ ộ  
t nh khác nhau ho c gi a các Toà án nhân dân c p t nh do Chánh án Toà án nhân dânỉ ặ ữ ấ ỉ  
t i cao gi i quy t.ố ả ế
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Đi u 27.ề  T m đình ch  gi i quy t yêu c u doanh nghi p, h p tác xã lâmạ ỉ ả ế ầ ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n th c hi n nghĩa v  v  tài s nạ ả ự ệ ụ ề ả

K  t  ngày Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n, vi c gi i quy tể ừ ụ ơ ầ ở ủ ụ ả ệ ả ế  
các yêu c u sau đây đòi doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n th cầ ệ ợ ạ ả ự  
hi n nghĩa v  v  tài s n ph i t m đình ch :ệ ụ ề ả ả ạ ỉ

1. Thi hành án dân s  v  tài s n mà doanh nghi p, h p tác xã là ng i ph iự ề ả ệ ợ ườ ả  
thi hành án;

2. Gi i quy t v  án đòi doanh nghi p, h p tác xã th c hi n nghĩa v  v  tàiả ế ụ ệ ợ ự ệ ụ ề  
s n;ả

3. X  lý tài s n b o đ m c a doanh ử ả ả ả ủ nghi p, h p tác xã đ i v i ệ ợ ố ớ các ch  n  cóủ ợ  
b o đ mả ả , tr  tr ng h p đ c Toà án cho phép. ừ ườ ợ ượ

Đi u 28.ề  Quy t đ nh m  ho c không m  th  t c phá s nế ị ở ặ ở ủ ụ ả

1. Trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày tờ ạ ươ ể ừ h  lý đ n yêu c u m  th  ụ ơ ầ ở ủ t cụ  
phá s n, Toà án ph i ra quy t đ nh m  ho c không m  th  t c phá s n.ả ả ế ị ở ặ ở ủ ụ ả

2. Toà án ra quy t đ nh m  th  t c phá s n khi có các căn c  ch ng minhế ị ở ủ ụ ả ứ ứ  
doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n. Trong tr ng h p c n thi t,ệ ợ ạ ả ườ ợ ầ ế  
tr c khi ra quy t đ nh m  th  t c phá s n, Tòa án có th  tri u t p phiên h p v iướ ế ị ở ủ ụ ả ể ệ ậ ọ ớ  
s  tham gia c a ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n, ch  doanh nghi pự ủ ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ủ ệ  
ho c đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác xã b  yêu c u m  th  t c pháặ ạ ệ ợ ủ ệ ợ ị ầ ở ủ ụ  
s n, cá nhân, t  ch c có liên quan đ  xem xét, ki m tra các căn c  ch ng minhả ổ ứ ể ể ứ ứ  
doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n.ệ ợ ạ ả

3. Quy t đ nh m  th  t c phá s n ph i có các n i dung chính sau đây:ế ị ở ủ ụ ả ả ộ

A) Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh;ế ị

B) Tên c a Toà án; h  và tên Th m phán ph  trácủ ọ ẩ ụ h ti n hành th  t c phá s n;ế ủ ụ ả

C) Ngày và s  th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n; tên, đ a ch  c a ng iố ụ ơ ầ ở ủ ụ ả ị ỉ ủ ườ  
làm đ n yêu c u;ơ ầ

D) Tên, đ a ch  c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n;ị ỉ ủ ệ ợ ạ ả

Đ) Th i gian, đ a đi m khai báo c a các ch  n  và h u qu  pháp lý c a vi cờ ị ể ủ ủ ợ ậ ả ủ ệ  
không khai báo. 

4. Toà án ra quy t đ nh không m  th  t c phá s n n u xét th y doanh nghi p,ế ị ở ủ ụ ả ế ấ ệ  
h p tác xã ch a lâm vào tình tr ng phá s n.ợ ư ạ ả

Đi u 29.ề  Thông báo quy t đ nh m  th  t c phá s nế ị ở ủ ụ ả

1. Quy t đ nh c a Toà án v  m  th  t c phá s n đ c g iế ị ủ ề ở ủ ụ ả ượ ử  cho doanh nghi p,ệ  h pợ  
tác xã lâm vào tình tr ng phá s n, Vi n ki m sát cùng c p và đăng trên báo đ aạ ả ệ ể ấ ị  
ph ng n i doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n có đ a ch  chính,ươ ơ ệ ợ ạ ả ị ỉ  
báo hàng ngày c a trung ng trong ba s  liên ti p.ủ ươ ố ế

2. Quy t đ nh c a Toà án v  m  th  t c phá s n ph i đ c thông báo cho cácế ị ủ ề ở ủ ụ ả ả ượ  
ch  n , nh ng ng i m c n  c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng pháủ ợ ữ ườ ắ ợ ủ ệ ợ ạ  
s n.ả
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3. Th i h n g i và thông báo quy t đ nh m  th  t c phá s n quy đ nh t iờ ạ ử ế ị ở ủ ụ ả ị ạ  
kho n 1 và kho n 2 Đi u này là b y ngày, k  t  ngày Toà án ra quy t đ nh.ả ả ề ả ể ừ ế ị

Đi u 30.ề  Ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã sau khi cóạ ộ ủ ệ ợ  
quy t đ nh m  th  t c phá s nế ị ở ủ ụ ả

1. M i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã sau khi có ọ ạ ộ ủ ệ ợ quy tế  
đ nh m  th  t c phá s n v n đ c ti n hành bình th ng, nh ng ph i ị ở ủ ụ ả ẫ ượ ế ườ ư ả ch u s  giámị ự  
sát, ki m tra c a Th m phán và T  qu n lý, thanh lý tài s n.ể ủ ẩ ổ ả ả

2. Trong tr ng h p xét th y ng i qu n lý c a doanh nghi p, h p tác ườ ợ ấ ườ ả ủ ệ ợ xã không 
có kh  năng đi u hành ho c n u ti p t c đi u hành ho t đ ng kinh doanhả ề ặ ế ế ụ ề ạ ộ  s  khôngẽ  
có l i cho vi c b o toàn tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã thì theo ợ ệ ả ả ủ ệ ợ đ  ngh  c aề ị ủ  
H i ngh  ch  n , Th m phán ra quy t đ nh c  ng i qu n lý và đi u ộ ị ủ ợ ẩ ế ị ử ườ ả ề hành ho t đ ngạ ộ  
kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã.ủ ệ ợ

Đi u  31.ề  Các ho t đ ng c a doanh nghi p, h p tác xã b  c m ho c bạ ộ ủ ệ ợ ị ấ ặ ị 
h n chạ ế

1. K  t  ngày nh n đ c quy t đ nh m  th  t c phá s n, nghiêm c m doanhể ừ ậ ượ ế ị ở ủ ụ ả ấ  
nghi p, h p tác xã th c hi n các ho t đ ng sau đây:ệ ợ ự ệ ạ ộ

A) C t gi u, t u tán tài s n;ấ ấ ẩ ả

B) Thanh toán n  không có b o đ m;ợ ả ả

C) T  b  ho c gi m b t quy n đòi n ;ừ ỏ ặ ả ớ ề ợ

D) Chuy n các kho n n  không có b o đ m thành n  có b o đ m b ng tàiể ả ợ ả ả ợ ả ả ằ  
s n c a doanh nghi p.ả ủ ệ

2. Sau khi nh n đ c quy t đ nh m  th  t c phá s n, các ho t đ ng sauậ ượ ế ị ở ủ ụ ả ạ ộ  
đây c a doanh nghi p, h p tác xã ph i đ c s  đ ng ý b ng văn b n c a Th mủ ệ ợ ả ượ ự ồ ằ ả ủ ẩ  
phán tr c khi th c hi n: ướ ự ệ

A) C m c , th  ch p, chuy n nh ng, bán, t ng cho, cho thuê tài s n;ầ ố ế ấ ể ượ ặ ả

B) Nh n tài s n t  m t h p đ ng chuy n nh ng;ậ ả ừ ộ ợ ồ ể ượ

C) Ch m d t th c hi n h p đ ng đã có hi u l c;ấ ứ ự ệ ợ ồ ệ ự

D) Vay ti n;ề

Đ) Bán, chuy n đ i c  ph n ho c chuy n quy n s  h u tài s n;ể ổ ổ ầ ặ ể ề ở ữ ả

E) Thanh toán các kho n n  m i phát sinh t  ho t đ ng kinh doanh c a doanhả ợ ớ ừ ạ ộ ủ  
nghi p, h p tác xã và tr  l ng cho ng i lao đ ng trong doanh nghi p, h p tác xã.ệ ợ ả ươ ườ ộ ệ ợ

Đi u 32.ề  Khi u n i quy t đ nh không m  th  t c phá s nế ạ ế ị ở ủ ụ ả

1. Quy t đ nh không m  th  t c phá s n ph i đ c Toà án g i cho ế ị ở ủ ụ ả ả ượ ử ng i làmườ  
đ n yêu c u m  th  t c phá s nơ ầ ở ủ ụ ả . Trong th i h n b y ngày, k  t  ngày nh n đ cờ ạ ả ể ừ ậ ượ  
quy t đ nh không m  th  t c phá s n, ng i làm đ n yêu c u có quy n khi u n iế ị ở ủ ụ ả ườ ơ ầ ề ế ạ  
v i Chánh án Toà án đó.ớ
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2. Trong th i h n năm ngày, k  t  ngày nh n đ c khi u n i đ i v i quy tờ ạ ể ừ ậ ượ ế ạ ố ớ ế  
đ nh không m  th  t c phá s n, Chánh án Toà án ph i ra m t trong các quy t đ nhị ở ủ ụ ả ả ộ ế ị  
sau đây:

A) Gi  nguyên quy t đ nh không m  th  t c phá s n;ữ ế ị ở ủ ụ ả

B) Hu  quy t đ nh không m  th  t c phá s n và ra quy t đ nh m  th  ỷ ế ị ở ủ ụ ả ế ị ở ủ t c pháụ  
s n.ả

CH NG  I I IƯƠ
NGH Ĩ A  V  V  TÀI  S NỤ Ề Ả

Đi u 33.ề  Xác đ nh nghĩa v  v  tài s nị ụ ề ả

Nghĩa v  v  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng pháụ ề ả ủ ệ ợ ạ  
s n đ c xác đ nh b ng:ả ượ ị ằ

1. Các yêu c u đòi doanh nghi p, h p tác xã th c hi n nghĩa v  v  tài  ầ ệ ợ ự ệ ụ ề s nả  
đ c xác l p tr c khi Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n mà nghĩa ượ ậ ướ ụ ơ ầ ở ủ ụ ả vụ 
này không có b o đ m;ả ả

2. Các yêu c u đòi doanh nghi p, h p tác xã th c hi n nghĩa v  v  tài ầ ệ ợ ự ệ ụ ề s n ả có 
b o đ m đ c xác l p tr c khi Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c pháả ả ượ ậ ướ ụ ơ ầ ở ủ ụ  s n,ả  
nh ng quy n u tiên thanh toán đã b  hu  b .ư ề ư ị ỷ ỏ

Đi u 34.ề  X  lý các kho n n  ch a đ n h nử ả ợ ư ế ạ

Tr ng h p Th m phán ra quy t đ nh m  th  t c thanh lý đ i v i doanhườ ợ ẩ ế ị ở ủ ụ ố ớ  
nghi p, h p tác xã thì các kho n n  ch a đ n h n vào th i đi m m  th  t c thanhệ ợ ả ợ ư ế ạ ờ ể ở ủ ụ  
lý đ c x  lý nh  các kho n n  đ n h n, nh ng không đ c tính lãi đ i v i th iượ ử ư ả ợ ế ạ ư ượ ố ớ ờ  
gian ch a đ n h n.ư ế ạ

Đi u 35.ề  X  lý các kho n n  đ c b o đ m b ng tài s n th  ch p ho cử ả ợ ượ ả ả ằ ả ế ấ ặ  
c m cầ ố

Tr ng h p Th m phán ra quy t đ nh m  th  t c thanh lý đ i v i doanhườ ợ ẩ ế ị ở ủ ụ ố ớ  
nghi p, h p tác xã thì các kho n n  đ c b o đ m b ng tài s n th  ch p ho cệ ợ ả ợ ượ ả ả ằ ả ế ấ ặ  
c m c  đ c xác l p tr c khi Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s nầ ố ượ ậ ướ ụ ơ ầ ở ủ ụ ả  
đ c u tiên thanh toán b ng tài s n đó; n u giá tr  tài s n th  ch p ho c c m ượ ư ằ ả ế ị ả ế ấ ặ ầ cố 
không đ  thanh toán s  n  thì ph n n  còn l i s  đ c thanh toán trong quá trìnhủ ố ợ ầ ợ ạ ẽ ượ  
thanh lý tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã; n u giá tr  c a ả ủ ệ ợ ế ị ủ tài s n th  ch p ho cả ế ấ ặ  
c m c  l n h n s  n  thì ph n chênh l ch đ c nh p ầ ố ớ ơ ố ợ ầ ệ ượ ậ vào giá tr  tài s n còn l i c aị ả ạ ủ  
doanh nghi p, h p tác xã.ệ ợ

Đi u 36.ề  Hoàn tr  l i tài s n cho Nhà n c ả ạ ả ướ

Doanh nghi p đã đ c Nhà n c áp d ng bi n pháp đ c bi t v  tài s n đệ ượ ướ ụ ệ ặ ệ ề ả ể 
ph c h i ho t đ ng kinh doanh, nh ng v n không ph c h i đ c mà ph i áp d ngụ ồ ạ ộ ư ẫ ụ ồ ượ ả ụ  
th  t c thanh lý thì ph i hoàn tr  l i giá tr  tài s n đã đ c áp d ng bi n pháp đ củ ụ ả ả ạ ị ả ượ ụ ệ ặ  
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bi t cho Nhà n c tr c khi th c hi n vi c phân chia tài s n theo quy đ nh t iệ ướ ướ ự ệ ệ ả ị ạ  
Đi u 37 c a Lu t này.ề ủ ậ

Đi u 37.ề  Th  t  phân chia tài s n ứ ự ả

1. Tr ng h p Th m phán ra quy t đ nh m  th  t c thanh lý đ i v i doanhườ ợ ẩ ế ị ở ủ ụ ố ớ  
nghi p, h p tác xã thì vi c phân chia giá tr  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xãệ ợ ệ ị ả ủ ệ ợ  
theo th  t  sau đây:ứ ự

A) Phí phá s n; ả

B) Các kho n n  l ng, tr  c p thôi vi c, b o hi m xã h i theo quy đ nh ả ợ ươ ợ ấ ệ ả ể ộ ị c aủ  
pháp lu t và các quy n l i khác theo tho  c lao đ ng t p th  và h p  ậ ề ợ ả ướ ộ ậ ể ợ đ ng laoồ  
đ ng đã ký k t;ộ ế

C) Các kho n n  không có b o đ m ph i tr  cho các ch  n  trong danh sáchả ợ ả ả ả ả ủ ợ  
ch  n  theo ủ ợ nguyên t c n u giá tr  tài s n đ  đ  thanh toán các kho n nắ ế ị ả ủ ể ả ợ thì m iỗ  
ch  n  đ u đ c thanh toán đ  s  n  c a mình; n u ủ ợ ề ượ ủ ố ợ ủ ế giá tr  tài s n không đ  đị ả ủ ể 
thanh toán các kho n n  thì m i ch  n  ch  đ c thanh toán m t ph n kho n nả ợ ỗ ủ ợ ỉ ượ ộ ầ ả ợ 
c a mình theo t  l  t ng ng.ủ ỷ ệ ươ ứ

2. Tr ng h p giá tr  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã sau khi đã thanhườ ợ ị ả ủ ệ ợ  
toán đ  các kho n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này mà v n còn thì ph n còn l i nàyủ ả ị ạ ả ề ẫ ầ ạ  
thu c v :ộ ề

A) Xã viên h p tác xã;ợ

B) Ch  doanh nghi p t  nhân;ủ ệ ư

C) Các thành viên c a công ty; các c  đông c a công ty c  ph n;ủ ổ ủ ổ ầ

D) Ch  s  h u doanh nghi p nhà n c.ủ ở ữ ệ ướ

3. Tr ng h p Th m phán ra quy t đ nh m  th  t c ph c h i ho t đ ng kinhườ ợ ẩ ế ị ở ủ ụ ụ ồ ạ ộ  
doanh đ i v i doanh nghi p, h p tác xã thì vi c thanh toán đ c th c hi n theo thố ớ ệ ợ ệ ượ ự ệ ứ 
t  quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, tr  tr ng h p các bên có tho  thu n khác.ự ị ạ ả ề ừ ườ ợ ả ậ

Đi u 38.ề  Xác đ nh giá tr  c a nghĩa v  không ph i là ti nị ị ủ ụ ả ề

Tr ng h p đ i t ng nghĩa v  không ph i  là ti n  thì  theo yêu c u c aườ ợ ố ượ ụ ả ề ầ ủ  
ng i có quy n ho c c a doanh nghi p, h p tác xã, Toà án xác đ nh giá tr  c aườ ề ặ ủ ệ ợ ị ị ủ  
nghĩa v  đó vào th i đi m ra quy t đ nh m  th  t c phá s n đ  đ a vào nghĩa vụ ờ ể ế ị ở ủ ụ ả ể ư ụ 
v  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã.ề ả ủ ệ ợ

Đi u  39.ề  Nghĩa v  v  tài s n trong tr ng h p nghĩa v  liên đ i ho c b oụ ề ả ườ ợ ụ ớ ặ ả  
lãnh

1. Tr ng h p nhi u doanh nghi p, h p tác xã có nghĩa v  ườ ợ ề ệ ợ ụ liên đ i v  m tớ ề ộ  
kho n n  mà m t ho c t t c  các doanh nghi p, h p tác xã đó lâm vào tình tr ngả ợ ộ ặ ấ ả ệ ợ ạ  
phá s n thì ch  n  có quy n đòi b t c  doanh nghi p, h p tác xã nào trong s  cácả ủ ợ ề ấ ứ ệ ợ ố  
doanh nghi p, h p tác xã đó th c hi n vi c tr  n  cho mình theo quy đ nh c a phápệ ợ ự ệ ệ ả ợ ị ủ  
lu t.ậ

2. Tr ng h p ng i b o lãnh lâm vào tình tr ng phá s n thì ng i đ c b oườ ợ ườ ả ạ ả ườ ượ ả  
lãnh ph i th c hi n nghĩa v  v  tài s n đ i v i ng i nh n b o lãnh.ả ự ệ ụ ề ả ố ớ ườ ậ ả
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3. Tr ng h p ng i đ c b o lãnh ho c c  ng i b o lãnh và ng i ườ ợ ườ ượ ả ặ ả ườ ả ườ đ cượ  
b o lãnh đ u lâm vào tình tr ng phá s n thì ng i b o lãnh ph i th c ả ề ạ ả ườ ả ả ự hi n nghĩa vệ ụ 
v  tài s n đ i v i ng i nh n b o lãnh.ề ả ố ớ ườ ậ ả

Đi u 40.ề  Tr  l i tài s n thuê ho c m n khi doanh nghi p, h p tác xã bả ạ ả ặ ượ ệ ợ ị 
áp d ng th  t c thanh lý ụ ủ ụ

1. Trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày Toà án ra quy t đ nh m  th  t cờ ạ ươ ể ừ ế ị ở ủ ụ  
thanh lý, ch  s  h u tài s n cho doanh nghi p, h p tác xã b  áp d ng th  t c thanhủ ở ữ ả ệ ợ ị ụ ủ ụ  
lý thuê ho c m n tài s n đ  dùng vào ho t đ ng kinh doanh ặ ượ ả ể ạ ộ ph i xu t trình gi yả ấ ấ  
t  ch ng minh quy n s  h u, h p đ ng cho thuê ho c ờ ứ ề ở ữ ợ ồ ặ cho m n v i T  tr ngượ ớ ổ ưở  
T  qu n lý, thanh lý tài s n đ  nh n l i tài s n c a ổ ả ả ể ậ ạ ả ủ mình. Trong tr ng h p có tranhườ ợ  
ch p thì yêu c u Toà án gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu tấ ầ ả ế ị ủ ậ .

2. Tr ng h p doanh nghi p, h p tác xã b  áp d ng th  t c thanh lý đã trườ ợ ệ ợ ị ụ ủ ụ ả 
tr c ti n thuê nh ng ch a h t th i h n thuê thì ch  s  h u ch  đ c nh n l i tàiướ ề ư ư ế ờ ạ ủ ở ữ ỉ ượ ậ ạ  
s n sau khi đã thanh toán l i s  ti n thuê còn th a do ch a h t th i h n đ  Tả ạ ố ề ừ ư ế ờ ạ ể ổ 
qu n lý, thanh lý tài s n nh p vào kh i tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã đó.ả ả ậ ố ả ủ ệ ợ

3. Tr ng h p tài s n thu c quy n đòi l i đã b  doanh nghi p, h p tác ườ ợ ả ộ ề ạ ị ệ ợ xã b  ápị  
d ng th  t c thanh lý chuy n nh ng cho ng i khác thì ch  s  h u có quy n yêuụ ủ ụ ể ượ ườ ủ ở ữ ề  
c u b i th ng đ i v i tài s n đó nh  kho n n  có b o đ m.ầ ồ ườ ố ớ ả ư ả ợ ả ả

Đi u 41.ề  C m đòi l i tài s nấ ạ ả

B t kỳ cá nhân, t  ch c nào đã giao tài s n cho doanh nghi p, h p tác xã lâmấ ổ ứ ả ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n tr c khi Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n đ uạ ả ướ ụ ơ ầ ở ủ ụ ả ề  
không đ c đòi l i n u vi c giao tài s n đó nh m b o đ m th c hi n nghĩa v  c aượ ạ ế ệ ả ằ ả ả ự ệ ụ ủ  
mình đ i v i doanh nghi p, h p tác xã.ố ớ ệ ợ

Đi u 42.ề  Nh n l i hàng hoá đã bánậ ạ

Ng i bán đã g i hàng hoá cho ng i mua là doanh nghi p, h p tác xã lâmườ ử ườ ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n nh ng ch a đ c thanh toán và ng i mua cũng ch a nh nạ ả ư ư ượ ườ ư ậ  
đ c hàng hoá thì ng i bán đ c nh n l i hàng hoá đó. ượ ườ ượ ậ ạ

CH NG  I VƯƠ
CÁC  BI N  P H ÁP  B O  TO ÀN TÀI  S NỆ Ả Ả

Đi u 43.ề  Các giao d ch b  coi là vô hi uị ị ệ

1. Các giao d ch sau đây c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình ị ủ ệ ợ tr ng ạ phá 
s n đ c th c hi n trong kho ng th i gian ba tháng tr c ngày Toà án th  ả ượ ự ệ ả ờ ướ ụ lý 
đ n yêu c u m  th  t c phá s n b  coi là vô hi u:ơ ầ ở ủ ụ ả ị ệ

A) T ng cho đ ng s n và b t đ ng s n cho ng i khác;ặ ộ ả ấ ộ ả ườ

B) Thanh toán h p đ ng song v  trong đó ph n nghĩa v  c a doanh ợ ồ ụ ầ ụ ủ nghi p,ệ  h pợ  
tác xã rõ ràng là l n h n ph n nghĩa v  c a bên kia;ớ ơ ầ ụ ủ

C) Thanh toán các kho n n  ch a đ n h n;ả ợ ư ế ạ
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D) Th c hi n vi c th  ch p, c m c  tài s n đ i v i các kho n nự ệ ệ ế ấ ầ ố ả ố ớ ả ợ;

Đ) Các giao d ch khác v i m c đích t u tán tài s n c a doanh nghi p, h p tácị ớ ụ ẩ ả ủ ệ ợ  
xã.

2. Khi các giao d ch quy đ nh t i kho n 1 Đi u này b  tuyên b  vô hi u thìị ị ạ ả ề ị ố ệ  
nh ng tài s n thu h i đ c ph i nh p vào kh i tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã.ữ ả ồ ượ ả ậ ố ả ủ ệ ợ

Đi u 44.ề  Quy n yêu c u Toà án tuyên b  giao d ch vô hi uề ầ ố ị ệ

1. Trong quá trình Toà án ti n hành th  t c phá s n, ch  n  không có b oế ủ ụ ả ủ ợ ả  
đ m, T  qu n lý, thanh lý tài s n có quy n yêu c u Toà án tuyên b  các ả ổ ả ả ề ầ ố giao d chị  
c a doanh nghi p, h p tác xã quy đ nh t i kho n 1 Đi u 43 c a Lu t ủ ệ ợ ị ạ ả ề ủ ậ này là vô hi u.ệ

2. T  tr ng T  qu n lý, thanh lý tài s n có trách nhi m t  ch c thi ổ ưở ổ ả ả ệ ổ ứ hành quy tế  
đ nh c a Toà án tuyên b  giao d ch c a doanh nghi p, h p tác xã là vôị ủ ố ị ủ ệ ợ  hi u đ  thu h iệ ể ồ  
l i tài s n cho doanh nghi p, h p tác xã.ạ ả ệ ợ

Đi u 45.ề  Đình ch  th c hi n h p đ ng đang có hi u l cỉ ự ệ ợ ồ ệ ự

1. Trong quá trình ti n hành th  t c phá s n n u xét th y vi c đình ch  th cế ủ ụ ả ế ấ ệ ỉ ự  
hi n h p đ ng đang có hi u l c và đang đ c th c hi n ho c ch a đ c ệ ợ ồ ệ ự ượ ự ệ ặ ư ượ th c hi nự ệ  
s  có l i h n cho doanh nghi p, h p tác xã thì h p đ ng đó b  đình ẽ ợ ơ ệ ợ ợ ồ ị ch  th c hi n.ỉ ự ệ

2. Ch  n , doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n, T  ủ ợ ệ ợ ạ ả ổ tr ng Tưở ổ 
qu n lý, thanh lý tài s n có quy n yêu c u Toà án ra quy t đ nh đình ch  th c hi nả ả ề ầ ế ị ỉ ự ệ  
h p đ ng.ợ ồ

Đi u 46.ề  Văn b n yêu c u đình ch  th c hi n h p đ ngả ầ ỉ ự ệ ợ ồ

1. Yêu c u Toà án ra quy t đ nh đình ch  th c hi n h p đ ng đang có hi uầ ế ị ỉ ự ệ ợ ồ ệ  
l c và đang đ c th c hi n ho c ch a đ c th c hi n ph i đ c làm thành vănự ượ ự ệ ặ ư ượ ự ệ ả ượ  
b n và ph i có các n i dung chính sau đây:ả ả ộ

A) Ngày, tháng, năm làm văn b n;ả

B) Tên, đ a ch  c a ng i có yêu c u;ị ỉ ủ ườ ầ

C) S  và tên h p đ ng; ngày, tháng, năm giao k t h p đ ng;ố ợ ồ ế ợ ồ

D) Đ i tác c a doanh nghi p, h p tác xã trong h p đ ng;ố ủ ệ ợ ợ ồ

Đ) N i dung c  th  c a h p đ ng;ộ ụ ể ủ ợ ồ

E) Căn c  c a vi c yêu c u đình ch  th c hi n h p đ ng.ứ ủ ệ ầ ỉ ự ệ ợ ồ

2. Trong th i h n năm ngày, k  t  ngày nh n đ c văn b n đ  ngờ ạ ể ừ ậ ượ ả ề h , ị n uế  
ch p nh n thì Th m phán ra quy t đ nh đình ch  th c hi n h p đ ng; n u ấ ậ ẩ ế ị ỉ ự ệ ợ ồ ế không 
ch p nh n thì thông báo cho ng i đ  ngh  bi t.ấ ậ ườ ề ị ế

Đi u 47.ề  Thanh toán, b i th ng thi t h i khi h p đ ng b  đình ch  th cồ ườ ệ ạ ợ ồ ị ỉ ự  
hi nệ

1. Tài s n mà doanh nghi p, h p tác xã b  lâm vào tình tr ng phá s n nh nả ệ ợ ị ạ ả ậ  
đ c t  h p đ ng v n còn t n t i trong kh i tài s n c a doanh nghi p, h p tác xãượ ừ ợ ồ ẫ ồ ạ ố ả ủ ệ ợ  
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đó thì bên kia c a h p đ ng có quy n đòi l i; n u tài s n đó không còn thì bên kiaủ ợ ồ ề ạ ế ả  
c a h p đ ng có quy n nh  m t ch  n  không có b o đ m.ủ ợ ồ ề ư ộ ủ ợ ả ả

2. Tr ng h p h p đ ng b  đình ch  th c hi n thì bên kia c a h p đ ng cóườ ợ ợ ồ ị ỉ ự ệ ủ ợ ồ  
quy n nh  m t ch  n  không có b o đ m đ i v i kho n thi t h i do vi c đình chề ư ộ ủ ợ ả ả ố ớ ả ệ ạ ệ ỉ 
th c hi n h p đ ng gây ra. ự ệ ợ ồ

Đi u 48.ề  Bù tr  nghĩa vừ ụ

Ch  n  và doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n đ c th củ ợ ệ ợ ạ ả ượ ự  
hi n vi c bù tr  nghĩa v  đ i v i nh ng giao d ch đ c xác l p tr c khi có quy tệ ệ ừ ụ ố ớ ữ ị ượ ậ ướ ế  
đ nh m  th  t c phá s n theo các nguyên t c sau đây:ị ở ủ ụ ả ắ

1. Tr ng h p hai bên có nghĩa v  v i nhau v  tài s n cùng lo i thì khi đ nườ ợ ụ ớ ề ả ạ ế  
h n không ph i th c hi n nghĩa v  đ i v i nhau và nghĩa v  đ c xem là ch mạ ả ự ệ ụ ố ớ ụ ượ ấ  
d t, tr  tr ng h p pháp lu t có quy đ nh khác;ứ ừ ườ ợ ậ ị

2. Tr ng h p giá tr  tài s n ho c công vi c không t ng đ ng v i ườ ợ ị ả ặ ệ ươ ươ ớ nhau thì 
các bên thanh toán cho nhau ph n giá tr  chênh l ch;ầ ị ệ

3. Nh ng v t đ c đ nh giá thành tữ ậ ượ ị i n đ c bù tr  nghĩa v  tr  ề ượ ừ ụ ả ti n.ề

Đi u 49.ề  Tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s nả ủ ệ ợ ạ ả

1. Tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n bao g m:ả ủ ệ ợ ạ ả ồ

A) Tài s n và quy n v  tài s n mà doanh nghi p, h p tác xã có t i th i đi m ả ề ề ả ệ ợ ạ ờ ể Toà 
án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n;ụ ơ ầ ở ủ ụ ả

B) Các  kho n l i  nhu n,  các  tài  s n  và  các  quy n v  tài  s n  mà  doanhả ợ ậ ả ề ề ả  
nghi p, h p tác xã s  có do vi c th c hi n các giao d ch đ c xác l p tr c khiệ ợ ẽ ệ ự ệ ị ượ ậ ướ  
Toà án th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n;ụ ơ ầ ở ủ ụ ả

C) Tài s n là v t b o đ m th c hi n nghĩa v  c a doanh nghi p, h p tác ả ậ ả ả ự ệ ụ ủ ệ ợ xã. 
Tr ng h p thanh toán tài s n là v t b o đ m đ c tr  cho các ch  n  có b o ườ ợ ả ậ ả ả ượ ả ủ ợ ả đ m,ả  
n u giá tr  c a v t b o đ m v t quá kho n n  có b o đ m ph i thanh toán thìế ị ủ ậ ả ả ượ ả ợ ả ả ả  
ph n v t quá đó là tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã;ầ ượ ả ủ ệ ợ

D) Giá tr  quy n s  d ng đ t c a doanh nghi p, h p tác xã đ c xác đ nhị ề ử ụ ấ ủ ệ ợ ượ ị  
theo quy đ nh c a pháp lu t v  đ t đai. ị ủ ậ ề ấ

2. Tài s n c a doanh nghi p t  nhân, công ty h p danh lâm vào tình tr ng pháả ủ ệ ư ợ ạ  
s n bao g m tài s n  ả ồ ả quy đ nh t i kho n 1 Đi u này và tài s n c a ch  doanhị ạ ả ề ả ủ ủ  
nghi p t  nhân, ệ ư thành viên h p danh không tr c ti p dùng vào ho t đ ng kinh doanh.ợ ự ế ạ ộ  
Tr ng  ườ h p ch  doanh nghi p t  nhân, thành viên h p danh có tài s n thu c sợ ủ ệ ư ợ ả ộ ở 
h u chung thì ph n tài s n c a ch  doanh nghi p t  nhân, thành viên h p danh đóữ ầ ả ủ ủ ệ ư ợ  
đ c chia theo quy đ nh c a B  lu t dân s  và các quy đ nh khác c a pháp lu t cóượ ị ủ ộ ậ ự ị ủ ậ  
liên quan. 

Đi u 50.ề  Ki m kê tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ngể ả ủ ệ ợ ạ  
phá s nả

1. Trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày nh n đ c quy t đ nh m  th  t cờ ạ ươ ể ừ ậ ượ ế ị ở ủ ụ  
phá s n, doanh ả nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n ph i ti n hành ki mệ ợ ạ ả ả ế ể  
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kê toàn b  tài s n theo b ng kê chi ti t đã n p cho Toà án và xác đ nh giá tr  các tàiộ ả ả ế ộ ị ị  
s n đó; n u th y c n có th i gian dài h n thì ph i có văn b n đ  ngh  Th m phánả ế ấ ầ ờ ơ ả ả ề ị ẩ  
gia h n, nh ng không quá hai l n, m i l n không quá ba m i ngày.ạ ư ầ ỗ ầ ươ

2. B ng ki m kê tài s n đã đ c xác đ nh giá tr  ph i g i ngay cho Toà ả ể ả ượ ị ị ả ử án ti nế  
hành th  t c phá s n.ủ ụ ả

3. Trong tr ng h p xét th y vi c ki m kê, xác đ nh giá tr  tài s n c a doanhườ ợ ấ ệ ể ị ị ả ủ  
nghi p, h p tác xã quy đ nh t i kho n 1 Đi u này là không chính xác thì T  qu nệ ợ ị ạ ả ề ổ ả  
lý, thanh lý tài s n t  ch c ki m kê, xác đ nh l i giá tr  m t ph n ho c toàn b  tàiả ổ ứ ể ị ạ ị ộ ầ ặ ộ  
s n c a doanh nghi p, h p tác xã. Giá tr  tài s n đ c xác đ nh theo giá th  tr ngả ủ ệ ợ ị ả ượ ị ị ườ  
t i th i đi m ki m kê.ạ ờ ể ể

Đi u 51.ề  G i gi y đòi nử ấ ợ

1. Trong th i h n sáu m i ngày, k  t  ngày cu i cùng đăng báo ờ ạ ươ ể ừ ố v  quy t đ nhề ế ị  
c a Toà án m  th  t c phá ủ ở ủ ụ s n, các ch  n  ph i g i gi y đòi n  cho Toà án, trongả ủ ợ ả ử ấ ợ  
đó nêu c  th  các kho n n , s  n  đ n h n và ch a đ n h n, s  n  có b o đ m vàụ ể ả ợ ố ợ ế ạ ư ế ạ ố ợ ả ả  
không có b o đ m mà doanh nghi p, h p tác xã ph i tr . Kèm theo gi y đòi n  làả ả ệ ợ ả ả ấ ợ  
các tài li u ch ng minh v  các kho n n  đó. H t th i h n này các ch  n  khôngệ ứ ề ả ợ ế ờ ạ ủ ợ  
g i gi y đòi n  đ n Toà án thì đ c coi là t  b  quy n đòi n .ử ấ ợ ế ượ ừ ỏ ề ợ

2. Trong tr ng h p có s  ki n b t kh  kháng ho c có tr  ng i khách quanườ ợ ự ệ ấ ả ặ ở ạ  
thì th i gian có s  ki n b t kh  kháng ho c có tr  ng i khách quan không tính vàoờ ự ệ ấ ả ặ ở ạ  
th i h n sáu m i ngày quy đ nh t i kho n 1 Đi u này. ờ ạ ươ ị ạ ả ề

Đi u 52.ề  L p danh sách ch  nậ ủ ợ

1. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày h t h n g i gi y đòi n , Tờ ạ ườ ể ừ ế ạ ử ấ ợ ổ 
qu n lý, thanh lý tài s n ph i l p xong danh sách ch  n  và s  n . Trong danh sáchả ả ả ậ ủ ợ ố ợ  
này ph i ghi rõ s  n  c a m i ch  n , trong đó phân đ nh rõ các kho n n  có b oả ố ợ ủ ỗ ủ ợ ị ả ợ ả  
đ m, n  không có b o đ m, n  đ n h n, n  ch a đ n h n.ả ợ ả ả ợ ế ạ ợ ư ế ạ

2. Danh sách ch  n  ph i đ c niêm y t công khai t i tr  s  Toà án ti nủ ợ ả ượ ế ạ ụ ở ế  
hành th  t c phá s n và tr  s  chính c a doanh nghi p, h p tác xã trong ủ ụ ả ụ ở ủ ệ ợ th i h nờ ạ  
m i ngày, k  t  ngày niêm y t. Trong th i h n này, các ch  n  và doanh nghi p, h pườ ể ừ ế ờ ạ ủ ợ ệ ợ  
tác xã lâm vào tình tr ng phá s n có quy n khi u n i v i Toà án v  danh sách chạ ả ề ế ạ ớ ề ủ 
n . Trong tr ng h p có s  ki n b t kh  kháng ho c có tr  ng i khách quan thìợ ườ ợ ự ệ ấ ả ặ ở ạ  
th i gian có s  ki n b t kh  kháng ho c có tr  ng i khách quan không tính vào th iờ ự ệ ấ ả ặ ở ạ ờ  
h n m i ngày quy đ nh t i kho n này.ạ ườ ị ạ ả

3. Trong th i h n ba ngày, k  t  ngày nh n đ c khi u n i, Toà án ph i ờ ạ ể ừ ậ ượ ế ạ ả xem 
xét, gi i quy t khi u n i; n u th y khi u n i có căn c  thì s a đ i, b  ả ế ế ạ ế ấ ế ạ ứ ử ổ ổ sung vào 
danh sách ch  n .ủ ợ

Đi u 53.ề  L p danh sách ng i m c nậ ườ ắ ợ

1. T  qu n lý, thanh lý tài s n ph i l p danh sách nh ng ng i m c n  doanhổ ả ả ả ậ ữ ườ ắ ợ  
nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n. Trong danh sách này ph i ghi rõ sệ ợ ạ ả ả ố 
n  c a m i ng i m c n , trong đó phân đ nh rõ các kho n n  có b o đ m, nợ ủ ỗ ườ ắ ợ ị ả ợ ả ả ợ 
không có b o đ m, n  đ n h n, n  ch a đ n h n.ả ả ợ ế ạ ợ ư ế ạ
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2. Danh sách ng i m c n  ph i đ c niêm y t công khai t i tr  s  Toà ánườ ắ ợ ả ượ ế ạ ụ ở  
ti n hành th  t c phá s n và tr  s  chính c a doanh nghi p, h p tác xã trong th iế ủ ụ ả ụ ở ủ ệ ợ ờ  
h n m i ngày, k  t  ngày niêm y t. Trong th i h n này, ng i m c n  và doanhạ ườ ể ừ ế ờ ạ ườ ắ ợ  
nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n có quy n khi u n i v i Toà án vệ ợ ạ ả ề ế ạ ớ ề 
danh sách ng i m c n .ườ ắ ợ

3. Trong th i h n ba ngày, k  t  ngày nh n đ c khi u n i, Toà án ph i ờ ạ ể ừ ậ ượ ế ạ ả xem 
xét, gi i quy t khi u n i; n u th y khi u n i có căn c  thì s a đ i, b  ả ế ế ạ ế ấ ế ạ ứ ử ổ ổ sung vào danh 
sách ng i m c n . ườ ắ ợ

Đi u  54.ề  Đăng ký giao d ch b o đ m c a doanh nghi p, h p tác xã lâmị ả ả ủ ệ ợ  
vào tình tr ng phá s nạ ả

Doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n cho ng i khác vay tàiệ ợ ạ ả ườ  
s n có b o đ m ph i đăng ký theo quy đ nh c a pháp lu t nh ng ch a đăng ký thì Tả ả ả ả ị ủ ậ ư ư ổ 
tr ng T  qu n lý, thanh lý tài s n ph i th c hi n ngay vi c đăng ký giao d ch b oưở ổ ả ả ả ự ệ ệ ị ả  
đ m đó.ả

Đi u 55.ề  Áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iụ ệ ẩ ấ ạ ờ

Trong tr ng h p c n thi t theo đ  ngh  c a T  qu n lý, thanh lý tài  ườ ợ ầ ế ề ị ủ ổ ả s n,ả  
Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s n ra quy t đ nh áp d ng m t ho cẩ ụ ế ủ ụ ả ế ị ụ ộ ặ  
m t s  bi n pháp kh n c p t m th i sau đây đ  b o toàn tài s n c a doanh nghi p,ộ ố ệ ẩ ấ ạ ờ ể ả ả ủ ệ  
h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n:ợ ạ ả

1. Cho bán nh ng hàng hoá d  b  h  h ng, hàng hoá s p h t th i h n s  ữ ễ ị ư ỏ ắ ế ờ ạ ử d ng,ụ  
hàng hoá không bán đúng th i đi m s  khó có kh  năng tiêu ờ ể ẽ ả th ;ụ

2. Kê biên, niêm phong tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã;ả ủ ệ ợ

3. Phong to  tài kho n c a doanh nghi p, h p tác xã t i ngân hàng;ả ả ủ ệ ợ ạ

4. Niêm phong kho, qu , thu gi  và qu n lý s  k  toán, tài li u liên ỹ ữ ả ổ ế ệ quan c aủ  
doanh nghi p, h p tác xã;ệ ợ

5. C m ho c bu c doanh nghi p, h p tác xã, cá nhân, t  ch c khác có liênấ ặ ộ ệ ợ ổ ứ  
quan th c ự hi n m t s  hành vi nh t đ nh.ệ ộ ố ấ ị

Đi u 56.ề  Khi u n i quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th iế ạ ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

1. Trong th i h n ba ngày, k  t  ngày nh n đ c quy t đ nh áp d ng bi nờ ạ ể ừ ậ ượ ế ị ụ ệ  
pháp kh n c p t m th i c a Toà án, ng i b  áp d ng bi n pháp kh n c p t mẩ ấ ạ ờ ủ ườ ị ụ ệ ẩ ấ ạ  
th i có quy n khi u n i v i Chánh án Toà án.ờ ề ế ạ ớ

2. Trong th i h n ba ngày, k  t  ngày nh n đ c đ n khi u n i đ i v iờ ạ ể ừ ậ ượ ơ ế ạ ố ớ  
quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i, Chánh án Toà án ph i ra m tế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ ả ộ  
trong các quy t đ nh sau đây:ế ị

A) Gi  nguyên quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i;ữ ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ

B) Hu  m t ph n ho c toàn b  quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i.ỷ ộ ầ ặ ộ ế ị ụ ệ ẩ ấ ạ ờ
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Đi u 57.ề  Đình ch  thi hành án dân s  ho c gi i quy t v  ánỉ ự ặ ả ế ụ

1. K  t  ngày Toà án ra quy t đ nh m  th  t c phá s n, vi c thi hành án dânể ừ ế ị ở ủ ụ ả ệ  
s  v  tài s n mà doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n là ng i ph iự ề ả ệ ợ ạ ả ườ ả  
thi hành án ph i đ c đình ch .ả ượ ỉ

Ng i đ c thi hành án có quy n n p đ n cho Toà án yêu c u đ c thanhườ ượ ề ộ ơ ầ ượ  
toán trong kh i tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã nh  m t ch  n  không có b oố ả ủ ệ ợ ư ộ ủ ợ ả  
đ m ho c nh  m t ch  n  có b o đ m, n u có b n án, quy t đ nh c a Toà án đãả ặ ư ộ ủ ợ ả ả ế ả ế ị ủ  
có hi u l c pháp lu t kê biên tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã đ  b o đ m thiệ ự ậ ả ủ ệ ợ ể ả ả  
hành án.

2. K  t  ngày Toà án ra quy t đ nh m  th  t c phá s n, vi c gi i quy t v  ánể ừ ế ị ở ủ ụ ả ệ ả ế ụ  
có liên quan đ n nghĩa v  tài s n mà doanh nghi p, h p tác xã là m t bên đ ng sế ụ ả ệ ợ ộ ươ ự 
trong v  án đó ph i b  đình ch . Toà án ra quy t đ nh đình ch  vi c gi i quy t v  ánụ ả ị ỉ ế ị ỉ ệ ả ế ụ  
ph i chuy n h  s  v  án đó cho Toà án đang ti n hành th  t c phá s n đ  gi iả ể ồ ơ ụ ế ủ ụ ả ể ả  
quy t.ế

Đi u 58.ề  Gi i quy t v  án b  đình ch  trong th  t c phá s nả ế ụ ị ỉ ủ ụ ả

1. Ngay sau khi nh n đ c h  s  v  án do Toà án ra quy t đ nh đình ch  vi cậ ượ ồ ơ ụ ế ị ỉ ệ  
gi i quy t v  án chuy n đ n, Toà án đang ti n hành th  t c phá s n ph i ả ế ụ ể ế ế ủ ụ ả ả xem xét, 
quy t đ nh nghĩa v  tài s n mà doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình ế ị ụ ả ệ ợ tr ng pháạ  
s n ph i th c hi n ho c nghĩa v  tài s n mà bên đ ng s  ph i th c hi n đ i v iả ả ự ệ ặ ụ ả ươ ự ả ự ệ ố ớ  
doanh nghi p, h p tác xã.ệ ợ

2. Tr ng h p doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n ph i ườ ợ ệ ợ ạ ả ả th cự  
hi n nghĩa v  v  tài s n thì ng i đ c doanh nghi p, h p tác xã th c ệ ụ ề ả ườ ượ ệ ợ ự hi n nghĩaệ  
v  v  tài  s n có quy n yêu c u đ c thanh toán trong kh i tài  s n c a doanhụ ề ả ề ầ ượ ố ả ủ  
nghi p, h p tác xã nh  m t ch  n  không có b o đ m.ệ ợ ư ộ ủ ợ ả ả

3. Tr ng h p bên đ ng s  ph i th c hi n nghĩa v  v  tài s n đ i v iườ ợ ươ ự ả ự ệ ụ ề ả ố ớ  
doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n thì ph i thanh toán cho doanhệ ợ ạ ả ả  
nghi p, h p tác xã giá tr  t ng ng v i nghĩa v  tài s n đó. ệ ợ ị ươ ứ ớ ụ ả

Đi u 59.ề  Nghĩa v  c a ngân hàng n i doanh nghi p, h p tác xã có tài kho nụ ủ ơ ệ ợ ả

K  t  ngày nh n đ c quy t đ nh c a Toà án áp d ng th  t c thanh lý đ iể ừ ậ ượ ế ị ủ ụ ủ ụ ố  
v i doanh nghi p, h p tác xã, nghiêm c m ngân hàng n i doanh nghi p, ớ ệ ợ ấ ơ ệ h p tác xãợ  
b  áp d ng th  t c thanh lý có tài kho n th c hi n các hành vi sau ị ụ ủ ụ ả ự ệ đây:

1. Thanh toán các kho n n  c a doanh nghi p, h p tác xã, tr  vi c thanh toánả ợ ủ ệ ợ ừ ệ  
đ c Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s n đ ng ý b ng văn b n;ượ ẩ ụ ế ủ ụ ả ồ ằ ả

2. Th c hi n b t kỳ hành vi nào nh m bù tr  ho c thanh toán các kho nự ệ ấ ằ ừ ặ ả  
doanh nghi p, h p tác xã vay c a ngân hàng.ệ ợ ủ

Đi u 60.ề  Nghĩa v  c a nhân viên và ng i lao đ ng ụ ủ ườ ộ

1. Ngay sau khi nh n đ c quy t đ nh m  th  t c phá s n, doanh ậ ượ ế ị ở ủ ụ ả nghi p, h pệ ợ  
tác xã lâm vào tình tr ng phá s n ph i thông báo công khai cho t t c  nhân viên vàạ ả ả ấ ả  
ng i lao đ ng c a mình bi t.ườ ộ ủ ế
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2. K  t  khi đ c thông báo, t t c  nhân viên và ng i lao đ ng ph i cóể ừ ượ ấ ả ườ ộ ả  
nghĩa v  b o v  tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã, không đ c th c hi n b tụ ả ệ ả ủ ệ ợ ượ ự ệ ấ  
kỳ hành vi nào nh m che gi u, t u tán ho c chuy n nh ng tài s n c a doanhằ ấ ẩ ặ ể ượ ả ủ  
nghi p, h p tác xã. ệ ợ

CH NG  VƯƠ
H I  NG H  CH  NỘ Ị Ủ Ợ

Đi u 61.ề  Tri u t p H i ngh  ch  nệ ậ ộ ị ủ ợ

1. Tr ng h p vi c ki m kê tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâm ườ ợ ệ ể ả ủ ệ ợ vào tình 
tr ng phá s n k t thúc tr c ngày l p xong danh sách ch  n  thì trong ạ ả ế ướ ậ ủ ợ th i h n baờ ạ  
m i ngày, k  t  ngày l p xong danh sách ch  n , Th m phán ph i tri u t pươ ể ừ ậ ủ ợ ẩ ả ệ ậ  
H i ngh  ch  n ; n u vi c ki m kê tài s n c a doanh nghi p, ộ ị ủ ợ ế ệ ể ả ủ ệ h p tác xã k t thúcợ ế  
sau ngày l p xong danh sách ch  n  thì th i h n này tính t  ngày ki m kê xong tàiậ ủ ợ ờ ạ ừ ể  
s n c a doanh nghi p, h p tác xã.ả ủ ệ ợ

2. Các H i ngh  ch  n  ti p theo có th  đ c Th m phán tri u t p vào ộ ị ủ ợ ế ể ượ ẩ ệ ậ b t kỳấ  
ngày làm vi c nào trong quá trình ti n hành th  t c phá s n theo đ  ệ ế ủ ụ ả ề ngh  ị c a T  qu nủ ổ ả  
lý, thanh lý tài s n ho c c a các ch  n  đ i di n cho ít nh t m t ả ặ ủ ủ ợ ạ ệ ấ ộ ph n ba t ngầ ổ  
s  n  không có b o đ m.ố ợ ả ả

3. Gi y tri u t p H i ngh  ch  n  ph i đ c g i cho ng i có ấ ệ ậ ộ ị ủ ợ ả ượ ử ườ quy n thamề  
gia H i ngh  ch  n  và ng i có nghĩa v  tham gia H i ngh  ch  n  quy đ nh t iộ ị ủ ợ ườ ụ ộ ị ủ ợ ị ạ  
Đi u 62 và Đi u 63 c a Lu t này, ch m nh t là  ề ề ủ ậ ậ ấ m i lăm ngày tr c ngày khaiườ ướ  
m c H i ngh . Kèm theo gi y tri u t p H i ạ ộ ị ấ ệ ậ ộ ngh  ph i có ch ng trình, n i dung c aị ả ươ ộ ủ  
H i ngh  và các tài li u khác, n u có.ộ ị ệ ế

4. H i ngh  ch  n  do Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s n ch  trì. ộ ị ủ ợ ẩ ụ ế ủ ụ ả ủ

Đi u 62.ề  Quy n tham gia H i ngh  ch  nề ộ ị ủ ợ

Nh ng ng i sau đây có quy n tham gia H i ngh  ch  n :ữ ườ ề ộ ị ủ ợ

1. Các ch  n  có tên trong danh sách ch  n . Ch  n  có th  u  quy n ủ ợ ủ ợ ủ ợ ể ỷ ề b ngằ  
văn b n cho ng i khác tham gia H i ngh  ch  n  và ng i đ c uả ườ ộ ị ủ ợ ườ ượ ỷ quy n có quy n,ề ề  
nghĩa v  nh  ch  n ;ụ ư ủ ợ

2. Đ i di n cho ng i lao đ ng, đ i di n công đoàn đ c ng i lao ạ ệ ườ ộ ạ ệ ượ ườ đ ng ộ uỷ 
quy n. Trong tr ng h p này đ i di n cho ng i lao đ ng, đ i di n công ề ườ ợ ạ ệ ườ ộ ạ ệ đoàn có 
quy n, nghĩa v  nh  ch  n ;ề ụ ư ủ ợ

3. Ng i b o lãnh sau khi đã tr  n  thay cho doanh nghi p, h p tác xã lâmườ ả ả ợ ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n. Trong tr ng h p này h  tr  thành ch  n  không có b oạ ả ườ ợ ọ ở ủ ợ ả  
đ m.ả

Đi u 63.ề  Nghĩa v  tham gia H i ngh  ch  nụ ộ ị ủ ợ

1. Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n quy đ nh t i các đi u 15, ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ị ạ ề 16, 
17 và 18 c a Lu t này có nghĩa v  tham gia H i ngh  ch  n ; tủ ậ ụ ộ ị ủ ợ r ng h p khôngườ ợ  
tham gia đ c thì ph i u  quy n b ng văn b n cho ng i ượ ả ỷ ề ằ ả ườ khác tham gia H i ngh  chộ ị ủ 
n . Ng i đ c u  quy n có quy n, nghĩa v  nh  ng i u  quy n n u h  thamợ ườ ượ ỷ ề ề ụ ư ườ ỷ ề ế ọ  
gia H i ngh  ch  n ; đ i v i doanh nghi p t  nhân mà ch  doanh nghi p t  nhânộ ị ủ ợ ố ớ ệ ư ủ ệ ư  
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đã ch t thì ng i th a k  h p pháp c a ch  doanh nghi p đó tham gia H i nghế ườ ừ ế ợ ủ ủ ệ ộ ị 
ch  n .ủ ợ

2. Tr ng h p không có ng i đ i di n cho doanh nghi p, h p tác xã lâm vàoườ ợ ườ ạ ệ ệ ợ  
tình tr ng phá s n quy đ nh t i kho n 1 Đi u này tham gia H i ngh  ạ ả ị ạ ả ề ộ ị ch  n  thìủ ợ  
Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s n ch  đ nh ng i  đ i  ẩ ụ ế ủ ụ ả ỉ ị ườ ạ di n choệ  
doanh nghi p, h p tác xã đó tham gia H i ngh  ch  n .ệ ợ ộ ị ủ ợ

Đi u 64.ề  N i dung H i ngh  ch  n  l n th  nh tộ ộ ị ủ ợ ầ ứ ấ

1. H i ngh  ch  n  l n th  nh t bao g m nh ng n i dung sau đây:ộ ị ủ ợ ầ ứ ấ ồ ữ ộ

A) T  tr ng T  qu n lý, thanh lý tài s n thông báo cho H i ngh  ch  n  ổ ưở ổ ả ả ộ ị ủ ợ về 
tình hình kinh doanh, th c tr ng tài chính c a doanh nghi p, h p tác xã lâm ự ạ ủ ệ ợ vào tình 
tr ng phá s n; k t qu  ki m kê tài s n, danh sách ch  n , danh sách ng i m c nạ ả ế ả ể ả ủ ợ ườ ắ ợ 
và các n i dung khác n u xét th y c n thi t;ộ ế ấ ầ ế

B) Ch  doanh nghi p ho c ng i đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h pủ ệ ặ ườ ạ ệ ợ ủ ệ ợ  
tác xã trình bày ý ki n v  các n i dung do T  tr ng T  qu n lý, thanh lý tài s n đãế ề ộ ổ ưở ổ ả ả  
thông báo cho H i ngh , đ  xu t ph ng án, gi i pháp t  ch c l i ho t đ ng kinhộ ị ề ấ ươ ả ổ ứ ạ ạ ộ  
doanh, kh  năng và th i h n thanh toán n ;ả ờ ạ ợ

C) H i ngh  ch  n  th o lu n v  các n i dung do T  tr ng T  qu n lý,ộ ị ủ ợ ả ậ ề ộ ổ ưở ổ ả  
thanh lý tài s n đã thông báo và các ý ki n c a ch  doanh nghi p, đ i di n h pả ế ủ ủ ệ ạ ệ ợ  
pháp c a doanh nghi p, h p tác xã;ủ ệ ợ

D) H i ngh  ch  n  thông qua Ngh  quy t. Ngh  quy t đ c l p thành  ộ ị ủ ợ ị ế ị ế ượ ậ văn 
b n và ph i đ c quá n a s  ch  n  không có b o đ m có m t t i H i ả ả ượ ử ố ủ ợ ả ả ặ ạ ộ ngh  đ iị ạ  
di n cho t  hai ph n ba t ng s  n  không có b o đ m tr  lên thông qua.  ệ ừ ầ ổ ố ợ ả ả ở Nghị 
quy t c a H i ngh  ch  n  có hi u l c ràng bu c đ i v i t t c  các ch  ế ủ ộ ị ủ ợ ệ ự ộ ố ớ ấ ả ủ n ;ợ

Đ) Tr ng h p H i ngh  ch  n  xét th y ph i thay ng i đ i di n cho các chườ ợ ộ ị ủ ợ ấ ả ườ ạ ệ ủ 
n  trong thành ph n T  qu n lý, thanh lý tài s n thì H i ngh  b u ng i thay th .ợ ầ ổ ả ả ộ ị ầ ườ ế

E) Đ  ngh  th m phán ra quy t đ nh c  ng i qu n lý và đi u hành ho t đ ngề ị ẩ ế ị ử ườ ả ề ạ ộ  
kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n.ủ ệ ợ ạ ả

2. Tr ng h p c n ph i t  ch c H i ngh  ch  n  ti p theo thì ch ng trình,ườ ợ ầ ả ổ ứ ộ ị ủ ợ ế ươ  
n i dung c a H i ngh  ti p theo do Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s nộ ủ ộ ị ế ẩ ụ ế ủ ụ ả  
quy t đ nh theo đ  ngh  c a nh ng ng i quy đ nh t i kho n 2 Đi u 61 c a Lu tế ị ề ị ủ ữ ườ ị ạ ả ề ủ ậ  
này. 

Đi u 65.ề  Đi u ki n h p l  c a H i ngh  ch  nề ệ ợ ệ ủ ộ ị ủ ợ

H i ngh  ch  n  ch  h p l  khi có đ y đ  các đi u ki n sau đây:ộ ị ủ ợ ỉ ợ ệ ầ ủ ề ệ

1. Quá n a s  ch  n  không có b o đ m đ i di n cho t  hai ph n ba ử ố ủ ợ ả ả ạ ệ ừ ầ t ngổ  
s  n  không có b o đ m ố ợ ả ả tr  ở lên tham gia;

2. Có s  tham gia c a ng i có nghĩa v  tham gia H i ngh  ch  n  quy đ nhự ủ ườ ụ ộ ị ủ ợ ị  
t i Đi u 63 c a Lu t này.ạ ề ủ ậ
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Đi u 66.ề  Hoãn H i ngh  ch  nộ ị ủ ợ

1. H i ngh  ch  n  có th  đ c hoãn m t l n n u có m t trong các tr ngộ ị ủ ợ ể ượ ộ ầ ế ộ ườ  
h p sau đây:ợ

A) Không đ  quá n a s  ch  n  không có b o đ m đ i di n cho t  haiủ ử ố ủ ợ ả ả ạ ệ ừ  
ph n ba t ng s  n  không có b o đ m tr  lên tham gia;ầ ổ ố ợ ả ả ở

B) Quá n a s  ch  n  không có b o đ m có m t t i H i ngh  ch  n  bi uử ố ủ ợ ả ả ặ ạ ộ ị ủ ợ ể  
quy t đ  ngh  hoãn H i ngh  ch  n ;ế ề ị ộ ị ủ ợ

C) Ng i có nghĩa v  tham gia H i ngh  ch  n  quy đ nh t i Đi u 63 c aườ ụ ộ ị ủ ợ ị ạ ề ủ  
Lu t này v ng m t có lý do chính đáng.ậ ắ ặ

2. Tr ng h p Th m phán ra quy t đ nh hoãn H i ngh  ch  n  thì trong ườ ợ ẩ ế ị ộ ị ủ ợ th iờ  
h n ba m i ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh hoãn H i ngh  ch  n , Th m ạ ươ ể ừ ế ị ộ ị ủ ợ ẩ phán 
ph i tri u t p l i H i ngh  ch  n .ả ệ ậ ạ ộ ị ủ ợ

Đi u  67.ề  Đình ch  ti n hành th  t c phá s n khi có ng i tham gia H iỉ ế ủ ụ ả ườ ộ  
ngh  ch  n  v ng m tị ủ ợ ắ ặ

Th m phán ra quy t đ nh đình ch  ti n hành th  t c phá s n trong nh ngẩ ế ị ỉ ế ủ ụ ả ữ  
tr ng h p sau đây:ườ ợ

1. Sau khi H i ngh  ch  n  đã đ c hoãn m t l n, n u ng i n p đ n yêuộ ị ủ ợ ượ ộ ầ ế ườ ộ ơ  
c u m  th  t c phá s n quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 c a Lu t này không thamầ ở ủ ụ ả ị ạ ề ề ủ ậ  
gia H i ngh  ch  n  đ c tri u t p l i;ộ ị ủ ợ ượ ệ ậ ạ

2. Tr ng h p ch  có ng i quy đ nh t i các đi u 15, 16, 17 và 18 c a Lu tườ ợ ỉ ườ ị ạ ề ủ ậ  
này n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n mà ng i có nghĩa v  tham gia ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ườ ụ H i nghộ ị 
ch  n  quy đ nh t i Đi u 63 c a Lu t này không đ n tham gia H i ủ ợ ị ạ ề ủ ậ ế ộ ngh  ch  nị ủ ợ 
mà không có lý do chính đáng;

3. Ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n rút l i  đ n yêu c u; n uườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ạ ơ ầ ế  
nh ng ng i quy đ nh t i các đi u 13, 14, 15, 16, 17 và 18 c a Lu t này n p đ nữ ườ ị ạ ề ủ ậ ộ ơ  
yêu c u m  th  t c phá s n mà ch  có m t ho c m t s  ng i rút l i đ n yêu c uầ ở ủ ụ ả ỉ ộ ặ ộ ố ườ ạ ơ ầ  
thì Toà án v n ti n hành th  t c phá s n.ẫ ế ủ ụ ả

CH NG  VIƯƠ
TH  T C  P H C  H I ,  TH  T C  TH ANH  LÝ  Ủ Ụ Ụ Ồ Ủ Ụ

M C 1Ụ
TH  T C PH C H I HO T Đ NG KINH DOANHỦ Ụ Ụ Ồ Ạ Ộ

Đi u 68.ề  Đi u ki n áp d ng th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh ề ệ ụ ủ ụ ụ ồ ạ ộ

1. Th m phán ra quy t đ nh áp d ng th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanhẩ ế ị ụ ủ ụ ụ ồ ạ ộ  sau 
khi H i ngh  ch  n  l n th  nh t thông qua Ngh  quy t đ ng ý v i các gi i ộ ị ủ ợ ầ ứ ấ ị ế ồ ớ ả pháp 
t  ch c l i ho t đ ng kinh doanh, k  ho ch thanh toán n  cho các ổ ứ ạ ạ ộ ế ạ ợ ch  n  và yêuủ ợ  
c u doanh nghi p, h p tác xã ph i xây d ng ph ng án ph c ầ ệ ợ ả ự ươ ụ h i ho t đ ng kinhồ ạ ộ  
doanh.
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2. Trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày H i ngh  ch  n  l n th  ờ ạ ươ ể ừ ộ ị ủ ợ ầ ứ nh tấ  
thông qua Ngh  quy t, doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n ph iị ế ệ ợ ạ ả ả  
xây d ng ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh c a mình và n p cho Toà án;ự ươ ụ ồ ạ ộ ủ ộ  
n u th y c n ph i có th i gian dài h n thì ph i có văn b n đ  ngh  Th m phán giaế ấ ầ ả ờ ơ ả ả ề ị ẩ  
h n. Th i h n gia h n không quá ba m i ngày.ạ ờ ạ ạ ươ

Trong th i h n nói trên, b t kỳ ch  n  ho c ng i nào nh n nghĩa v  ph cờ ạ ấ ủ ợ ặ ườ ậ ụ ụ  
h i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã đ u có quy n ồ ạ ộ ủ ệ ợ ề ề xây d ng dự ự 
th o ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh cho doanh ả ươ ụ ồ ạ ộ nghi p, h p tác xã và n pệ ợ ộ  
cho Toà án.

Đi u 69.ề  N i dung ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh ộ ươ ụ ồ ạ ộ

1. Ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xãươ ụ ồ ạ ộ ủ ệ ợ  
lâm vào tình tr ng phá s n ph i nêu rõ các bi n pháp c n thi t đ  ph c h i ho tạ ả ả ệ ầ ế ể ụ ồ ạ  
đ ng kinh doanh; các đi u ki n, th i h n và k  ho ch thanh toán các kho n n .ộ ề ệ ờ ạ ế ạ ả ợ

2. Các bi n pháp c n thi t đ  ph c h i ho t đ ng kinh doanh g m có:ệ ầ ế ể ụ ồ ạ ộ ồ

A) Huy đ ng v n m i;ộ ố ớ

B) Thay đ i m t hàng s n xu t, kinh doanh;ổ ặ ả ấ

C) Đ i m i công ngh  s n xu t;ổ ớ ệ ả ấ

D) T  ch c l i b  máy qu n lý; sáp nh p ho c chia tách b  ph n s n  ổ ứ ạ ộ ả ậ ặ ộ ậ ả xu tấ  
nh m nâng cao năng su t, ch t l ng s n xu t;ằ ấ ấ ượ ả ấ

Đ) Bán l i c  ph n cho ch  n ;ạ ổ ầ ủ ợ

E) Bán ho c cho thuê tài s n không c n thi t;ặ ả ầ ế

G) Các bi n pháp khác không trái pháp lu t.ệ ậ

3. Tr c khi b t đ u ho c t i H i ngh  ch  n , ph ng án ph c ướ ắ ầ ặ ạ ộ ị ủ ợ ươ ụ h i ồ ho t đ ngạ ộ  
kinh doanh có th  đ c s a đ i, b  sung theo s  tho  thu n c a các ể ượ ử ổ ổ ự ả ậ ủ bên.

Đi u  70.ề  Xem xét ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh tr c khiươ ụ ồ ạ ộ ướ  
đ a ra H i ngh  ch  nư ộ ị ủ ợ

Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c ph ng án ph c ờ ạ ườ ể ừ ậ ượ ươ ụ h i ồ ho tạ  
đ ng kinh doanh, Th m phán ph i xem xét ph ng án ph c h i ho t  ộ ẩ ả ươ ụ ồ ạ đ ng kinhộ  
doanh đ  ra m t trong các quy t đ nh:ể ộ ế ị

1. Đ a ph ng án ra H i ngh  ch  n  xem xét, quy t đ nh;ư ươ ộ ị ủ ợ ế ị

2. Đ  ngh  s a đ i, b  sung ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh n uề ị ử ổ ổ ươ ụ ồ ạ ộ ế  
th y ph ng án đó ch a b o đ m các n i dung quy đ nh t i Đi u 69 c a Lu tấ ươ ư ả ả ộ ị ạ ề ủ ậ  
này.

Đi u 71.ề  Xem xét, thông qua ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh ươ ụ ồ ạ ộ

1. Trong th i h n m i ngày, k  t  ngày quy t đ nh đ a ph ng án ph c h iờ ạ ườ ể ừ ế ị ư ươ ụ ồ  
ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n ra H iạ ộ ủ ệ ợ ạ ả ộ  
ngh  ch  n , Th m phán ph i tri u t p H i ngh  ch  n  đ  xem xét, thông qua ph ngị ủ ợ ẩ ả ệ ậ ộ ị ủ ợ ể ươ  
án ph c h i. ụ ồ
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2. H i ngh  ch  n  xem xét, th o lu n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinhộ ị ủ ợ ả ậ ươ ụ ồ ạ ộ  
doanh.

Ngh  quy t  v  ph ng  án  ph c  h i  ho t  đ ng  kinh  doanh  c a  doanhị ế ề ươ ụ ồ ạ ộ ủ  
nghi p, h p tác xã đ c thông qua khi có quá n a s  ch  n  không có b o đ mệ ợ ượ ử ố ủ ợ ả ả  
có m t đ i di n cho t  hai ph n ba t ng s  n  không có b o đ m tr  lên bi uặ ạ ệ ừ ầ ổ ố ợ ả ả ở ể  
quy t tán thành.ế

Đi u 72.ề  Công nh n Ngh  quy t v  ph ng án ph c h i ho t đ ng kinhậ ị ế ề ươ ụ ồ ạ ộ  
doanh 

1. Th m phán ra quy t đ nh công nh n Ngh  quy t c a H i ngh  ch  n  vẩ ế ị ậ ị ế ủ ộ ị ủ ợ ề 
ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vàoươ ụ ồ ạ ộ ủ ệ ợ  
tình tr ng phá s n. Ngh  quy t này có hi u l c đ i v i t t c  các bên có liên quan.ạ ả ị ế ệ ự ố ớ ấ ả

2. Toà án ph i g i quy t đ nh công nh n Ngh  quy t c a H i ngh  ch  n  vả ử ế ị ậ ị ế ủ ộ ị ủ ợ ề 
ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh cho doanh nghi p, h p tác xã lâm vàoươ ụ ồ ạ ộ ệ ợ  
tình tr ng phá s n và các ch  n  trong th i h n b y ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh.ạ ả ủ ợ ờ ạ ả ể ừ ế ị

Đi u 73.ề  Giám sát th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh ự ệ ươ ụ ồ ạ ộ

1. Sau khi Th m phán ra quy t đ nh công nh n Ngh  quy t c a H i ngh  ẩ ế ị ậ ị ế ủ ộ ị chủ 
n  v  ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p ợ ề ươ ụ ồ ạ ộ ủ ệ ợ tác xã 
lâm vào tình tr ng phá s n, T  qu n lý, thanh lý tài s n gi i th .ạ ả ổ ả ả ả ể

2. Sáu tháng m t l n, doanh nghi p, h p tác xã ph i g i cho Toà án báo ộ ầ ệ ợ ả ử cáo về 
tình hình th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh  doanh nghi p, h pự ệ ươ ụ ồ ạ ộ ở ệ ợ  
tác xã.

3. Ch  n  có nghĩa v  giám sát vi c th c hi n ph ng án ph c h i ho tủ ợ ụ ệ ự ệ ươ ụ ồ ạ  
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã. ộ ủ ệ ợ

Đi u 74.ề  Th i h n th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh ờ ạ ự ệ ươ ụ ồ ạ ộ

Th i h n t i đa đ  th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanhờ ạ ố ể ự ệ ươ ụ ồ ạ ộ  
c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n là ba năm, k  t  ngàyủ ệ ợ ạ ả ể ừ  
cu i cùng đăng báo v  quy t đ nh c a Toà án công nh n Ngh  quy t c a H iố ề ế ị ủ ậ ị ế ủ ộ  
ngh  ch  n  v  ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p,ị ủ ợ ề ươ ụ ồ ạ ộ ủ ệ  
h p tác xã.ợ

Đi u 75.ề  S a đ i, b  sung ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh ử ổ ổ ươ ụ ồ ạ ộ

1. Trong quá trình th c hi n ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh, cácự ệ ươ ụ ồ ạ ộ  
ch  n  và doanh nghi p, h p tác xã có quy n tho  thu n v  vi c s a đ i, b  sungủ ợ ệ ợ ề ả ậ ề ệ ử ổ ổ  
ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh.ươ ụ ồ ạ ộ

2. Tho  thu n v  vi c s a đ i, b  sung ph ng án ph c h i ho t đ ng kinhả ậ ề ệ ử ổ ổ ươ ụ ồ ạ ộ  
doanh c a doanh nghi p, h p tác xã đ c ch p nh n khi có quá n a s  ch  nủ ệ ợ ượ ấ ậ ử ố ủ ợ 
không có b o đ m đ i di n cho t  hai ph n ba t ng s  n  không có b o đ m tr  lênả ả ạ ệ ừ ầ ổ ố ợ ả ả ở  
đ ng ý.ồ
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3. Th m phán ra quy t đ nh công nh n s  tho  thu n c a các bên và g iẩ ế ị ậ ự ả ậ ủ ử  
quy t đ nh đó cho doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n và các chế ị ệ ợ ạ ả ủ 
n  trong th i h n b y ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh.ợ ờ ạ ả ể ừ ế ị

Đi u 76.ề  Đình ch  th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanh ỉ ủ ụ ụ ồ ạ ộ

1. Th m phán ra quy t đ nh đình ch  th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanhẩ ế ị ỉ ủ ụ ụ ồ ạ ộ  c aủ  
doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n n u có m t trong các tr ngệ ợ ạ ả ế ộ ườ  
h p sau đây: ợ

A) Doanh nghi p, h p tác xã đã th c hi n xong ph ng án ph c h i ho tệ ợ ự ệ ươ ụ ồ ạ  
đ ng kinh doanh;ộ

B) Đ c quá n a s  phi u c a các ch  n  không có b o đ m đ i di n cho tượ ử ố ế ủ ủ ợ ả ả ạ ệ ừ 
hai ph n ba t ng s  n  không có b o đ m tr  lên ch a thanh toán đ ng ý đình ch .ầ ổ ố ợ ả ả ở ư ồ ỉ

2. Toà án ph i g i và thông báo công khai quy t đ nh đình ch  th  t c ph cả ử ế ị ỉ ủ ụ ụ  
h i ho t đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã theo quy đ nh t i Đi u 29ồ ạ ộ ủ ệ ợ ị ạ ề  
c a Lu t này.ủ ậ

Đi u 77.ề  H u qu  pháp lý c a vi c đình ch  th  t c ph c h i ho t đ ngậ ả ủ ệ ỉ ủ ụ ụ ồ ạ ộ  
kinh doanh

1. Tr ng h p Th m phán ra quy t đ nh đình ch  th  t c ph c h i  ườ ợ ẩ ế ị ỉ ủ ụ ụ ồ ho tạ  
đ ng kinh doanh c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá ộ ủ ệ ợ ạ s n ả thì doanh 
nghi p, h p tác xã đó đ c coi không còn lâm vào tình tr ng phá ệ ợ ượ ạ s n.ả

2. Tr ng h p vi c thi hành án dân s  ho c vi c gi i quy t v  án b  đình chườ ợ ệ ự ặ ệ ả ế ụ ị ỉ 
theo quy đ nh t i Đi u 57 c a Lu t này ch a đ c thi hành ho c ch a đ c gi iị ạ ề ủ ậ ư ượ ặ ư ượ ả  
quy t thì ngay sau khi ra quy t đ nh đình ch  th  t c ph c h i ho t đ ng kinh doanhế ế ị ỉ ủ ụ ụ ồ ạ ộ  
c a doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n, vi c thi hành án dân sủ ệ ợ ạ ả ệ ự 
ho c vi c gi i quy t v  án đ c ti p t c. Toà án ra quy t đ nh đình ch  th  t c ph cặ ệ ả ế ụ ượ ế ụ ế ị ỉ ủ ụ ụ  
h i ph i g i tr  l i h  s  v  án cho Toà án có th m quy n đ  gi i quy t v  án theoồ ả ử ả ạ ồ ơ ụ ẩ ề ể ả ế ụ  
quy đ nh c a pháp lu t. ị ủ ậ

M C 2Ụ
TH  T C THANH LÝ TÀI S NỦ Ụ Ả

Đi u 78.ề  Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n trong tr ng h p đ c bi tế ị ở ủ ụ ả ườ ợ ặ ệ

Tr ng h p doanh nghi p ho t đ ng kinh doanh b  thua l  đã đ c Nhà n cườ ợ ệ ạ ộ ị ỗ ượ ướ  
áp d ng bi n pháp đ c bi t đ  ph c h i ho t đ ng kinh doanh, nh ng v n khôngụ ệ ặ ệ ể ụ ồ ạ ộ ư ẫ  
ph c h i đ c và không thanh toán đ c các kho n n  đ n h n khi ch  n  có yêuụ ồ ượ ượ ả ợ ế ạ ủ ợ  
c u thì Toà án ra quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n c a doanh nghi p màầ ế ị ở ủ ụ ả ủ ệ  
không c n ph i tri u t p H i ngh  ch  n  đ  xem xét vi c áp d ng th  t c ph cầ ả ệ ậ ộ ị ủ ợ ể ệ ụ ủ ụ ụ  
h i.ồ
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Đi u  79.ề  Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n khi H i ngh  ch  nế ị ở ủ ụ ả ộ ị ủ ợ 
không thành

Th m phán ra quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n khi H i ngh  ch  nẩ ế ị ở ủ ụ ả ộ ị ủ ợ 
không thành trong nh ng tr ng h p sau đây:ữ ườ ợ

1. Ch  doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c a doanh nghi p, h p tác ủ ệ ặ ạ ệ ợ ủ ệ ợ xã 
không tham gia H i ngh  ch  n  mà không có lý do chính đáng ho c sau ộ ị ủ ợ ặ khi H i nghộ ị 
ch  n  đã đ c hoãn m t l n n u ng i n p đ n yêu c u m  th  t c phá s nủ ợ ượ ộ ầ ế ườ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả  
thu c tr ng h p quy đ nh t i Đi u 13 và Đi u 14 c a Lu t này;ộ ườ ợ ị ạ ề ề ủ ậ

2. Không đ  s  ch  n  quy đ nh t i kho n 1 Đi u 65 c a Lu t này thamủ ố ủ ợ ị ạ ả ề ủ ậ  
gia H i ngh  ch  n  sau khi H i ngh  ch  n  đã đ c hoãn m t l n n u ng i n pộ ị ủ ợ ộ ị ủ ợ ượ ộ ầ ế ườ ộ  
đ n yêu c u m  th  t c phá s n thu c tr ng h p quy đ nh t i các đi u 15, 16, 17ơ ầ ở ủ ụ ả ộ ườ ợ ị ạ ề  
và 18 c a Lu t này.ủ ậ

Đi u  80.ề  Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n sau khi có Ngh  quy tế ị ở ủ ụ ả ị ế  
c a H i ngh  ch  n  l n th  nh tủ ộ ị ủ ợ ầ ứ ấ

Sau khi H i ngh  ch  n  l n th  nh t thông qua Ngh  quy t đ ng ý v i  ộ ị ủ ợ ầ ứ ấ ị ế ồ ớ dự 
ki n các gi i pháp t  ch c l i ho t đ ng kinh doanh, k  ho ch thanh toán ế ả ổ ứ ạ ạ ộ ế ạ n  cho cácợ  
ch  n  và yêu c u doanh nghi p, h p tác xã ph i xây d ng ủ ợ ầ ệ ợ ả ự ph ng án ph c h iươ ụ ồ  
ho t đ ng kinh doanh, n u có m t trong các tr ng ạ ộ ế ộ ườ h p sau đây thì Toà án ra quy tợ ế  
đ nh m  th  t c thanh lý tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã:ị ở ủ ụ ả ủ ệ ợ

1. Doanh nghi p, h p tác xã không xây d ng đ c ph ng án ph c h i ho tệ ợ ự ượ ươ ụ ồ ạ  
đ ng kinh doanh trong th i h n quy đ nh t i kho n 1 Đi u 68 c a Lu t này;ộ ờ ạ ị ạ ả ề ủ ậ

2. H i ngh  ch  n  không thông qua ph ng án ph c h i ho t đ ng kinhộ ị ủ ợ ươ ụ ồ ạ ộ  
doanh c a doanh nghi p, h p tác xã;ủ ệ ợ

3. Doanh nghi p, h p tác xã th c hi n không đúng ho c không th c ệ ợ ự ệ ặ ự hi n đ cệ ượ  
ph ng án ph c h i ho t đ ng kinh doanh, tr  tr ng h p các bên liên quan cóươ ụ ồ ạ ộ ừ ườ ợ  
tho  thu n khác.ả ậ

Đi u 81.ề  N i dung quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s nộ ế ị ở ủ ụ ả

1. Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n quy đ nh t i các đi u 78, 79 và 80ế ị ở ủ ụ ả ị ạ ề  
c a Lu t này ph i có các n i dung chính sau đây:ủ ậ ả ộ

A) Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh;ế ị

B) Tên c a Toà án; h  và tên Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s n;ủ ọ ẩ ụ ế ủ ụ ả

C) Tên, đ a ch  c a doanh nghi p, h p tác xã b  áp d ng th  t c thanh lý tài s n;ị ỉ ủ ệ ợ ị ụ ủ ụ ả

D) Căn c  c a vi c áp d ng th  t c thanh lý tài s n;ứ ủ ệ ụ ủ ụ ả

Đ) Ph ng án phân chia tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã theo nguyên t cươ ả ủ ệ ợ ắ  
quy đ nh t i Đi u 37 c a Lu t này;ị ạ ề ủ ậ

E) Quy n khi u n i, kháng ngh  và th i h n khi u n i, kháng ngh .ề ế ạ ị ờ ạ ế ạ ị

2. Quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã lâmế ị ở ủ ụ ả ủ ệ ợ  
vào tình tr ng phá s n ph i đ c Toà án g i và thông báo công khai theo quy đ nhạ ả ả ượ ử ị  
t i Đi u 29 c a Lu t này.ạ ề ủ ậ
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Đi u  82.ề  Ho t đ ng c a doanh nghi p, h p tác xã trong quá trình thanh lýạ ộ ủ ệ ợ  
tài s n ả

Trong quá trình thi hành quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n, ế ị ở ủ ụ ả theo đ  nghề ị 
c a T  ủ ổ qu n lý, ả thanh lý tài s n, Th m phán có th  ra quy t đ nh cho phép doanhả ẩ ể ế ị  
nghi p, h p ệ ợ tác xã th c hi n m t s  ho t đ ng c n thi t cho vi c thanh lý tài s nự ệ ộ ố ạ ộ ầ ế ệ ả  
ho c làm tăng thêm kh i tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã đó.ặ ố ả ủ ệ ợ

Đi u 83.ề  Khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s nế ạ ị ế ị ở ủ ụ ả

1. Doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s n, các ch  n  có quy nệ ợ ạ ả ủ ợ ề  
khi u n i, Vi n ki m sát nhân dân cùng c p có quy n kháng ngh  quy t đ nh mế ạ ệ ể ấ ề ị ế ị ở 
th  t c thanh lý tài s n.ủ ụ ả

2. Nh ng ng i m c n  doanh nghi p, h p tác xã có quy n khi u n i ữ ườ ắ ợ ệ ợ ề ế ạ ph nầ  
quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n c a doanh nghi p, h p tác xã liên  ế ị ở ủ ụ ả ủ ệ ợ quan 
đ n nghĩa v  tr  n  c a mình.ế ụ ả ợ ủ

3. Th i h n khi u n i, kháng ngh  là hai m i ngày, k  t  ngày cu i cùngờ ạ ế ạ ị ươ ể ừ ố  
đăng báo v  quy t đ nh m  th  ề ế ị ở ủ t c thanh lý tài s n.ụ ả

Trong th i h n năm ngày, k  t  ngày h t th i h n khi u n i, kháng ngh ,ờ ạ ể ừ ế ờ ạ ế ạ ị  
Toà án đã ra quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n c a doanh nghi p, h p tác xãế ị ở ủ ụ ả ủ ệ ợ  
ph i g i h  s  v  phá s n kèm theo đ n khi u n i, quy t đ nh kháng ngh  choả ử ồ ơ ề ả ơ ế ạ ế ị ị  
Toà án c p trên tr c ti p đ  xem xét, gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nhấ ự ế ể ả ế ế ạ ị ế ị  
m  th  t c thanh lý tài s n.ở ủ ụ ả

Đi u 84.ề  Gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh m  th  t c thanhả ế ế ạ ị ế ị ở ủ ụ  
lý tài s nả

1. Ngay sau khi nh n đ c h  s  v  phá s n kèm theo đ n khi u n i, quy tậ ượ ồ ơ ề ả ơ ế ạ ế  
đ nh kháng ngh , Chánh án Toà án c p trên tr c ti p ch  đ nh m t t  g m ba Th mị ị ấ ự ế ỉ ị ộ ổ ồ ẩ  
phán xem xét, gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh m  th  t c thanh lý tàiả ế ế ạ ị ế ị ở ủ ụ  
s n.ả

2. Trong th i h n sáu m i ngày, k  t  ngày nh n đ c h  s  v  phá ờ ạ ươ ể ừ ậ ượ ồ ơ ề s n, Tả ổ 
Th m phán ph i xem xét, gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh m  th  t cẩ ả ả ế ế ạ ị ế ị ở ủ ụ  
thanh lý tài s n. T  Th m phán có quy n ra m t trong các quy t đ nh sau đây:ả ổ ẩ ề ộ ế ị

A) Không ch p nh n khi u n i, kháng ngh  và gi  nguyên quy t đ nh m  thấ ậ ế ạ ị ữ ế ị ở ủ 
t c thanh lý tài s n c a Toà án c p d i;ụ ả ủ ấ ướ

B) S a quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n c a Toà án c p d i;ử ế ị ở ủ ụ ả ủ ấ ướ

C) Hu  quy t đ nh m  th  t c thanh lý tài s n c a Toà án c p d i vàỷ ế ị ở ủ ụ ả ủ ấ ướ  
giao h  s  v  phá s n cho Toà án c p d i ti p t c th  t c ph c h i theo quy đ nhồ ơ ề ả ấ ướ ế ụ ủ ụ ụ ồ ị  
c a Lu t này.ủ ậ

3. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i, kháng ngh  c a Toà án c p trên tr c ti p làế ị ả ế ế ạ ị ủ ấ ự ế  
quy t đ nh cu i cùng và có hi u l c pháp lu t k  t  ngày ra quy t đ nh.ế ị ố ệ ự ậ ể ừ ế ị
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Đi u 85.ề  Đình ch  th  t c thanh lý tài s nỉ ủ ụ ả

Th m phán ra quy t đ nh đình ch  th  t c thanh lý tài s n trong nh ng tr ngẩ ế ị ỉ ủ ụ ả ữ ườ  
h p sau đây:ợ

1. Doanh nghi p, h p tác xã không còn tài s n đ  th c hi n ph ng án phânệ ợ ả ể ự ệ ươ  
chia tài s n;ả

2. Ph ng án phân chia tài s n đã đ c th c hi n xong.ươ ả ượ ự ệ
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CH NG  VI IƯƠ
TUYÊN  B  DO ANH  NG H I P ,  H P  TÁC  XÃ  B  P H Á S NỐ Ệ Ợ Ị Ả

Đi u 86.ề  Quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s nế ị ố ệ ợ ị ả

Th m ẩ phán ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s nế ị ố ệ ợ ị ả  đ ngồ  
th i v i vi c ra quy t đ nh đình ch  th  t c thanh lý tài s nờ ớ ệ ế ị ỉ ủ ụ ả .

Đi u 87.ề  Quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n trongế ị ố ệ ợ ị ả  
tr ng h p đ c bi tườ ợ ặ ệ

1. Trong th i h n ba m i ngày, k  t  ngày h t th i h n n p ti n t m ngờ ạ ươ ể ừ ế ờ ạ ộ ề ạ ứ  
phí phá s n do Tòa án n đ nh,ả ấ ị  ch  doanh nghi p ho c đ i di n h p pháp c aủ ệ ặ ạ ệ ợ ủ  
doanh nghi p, h p tác xã n p đ n yêu c u m  th  t c phá s n không còn ti n và tàiệ ợ ộ ơ ầ ở ủ ụ ả ề  
s n khác  ả đ  n p ti n t m ng phí phá s n thì Toà án ra quy t đ nh tuyên bể ộ ề ạ ứ ả ế ị ố 
doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n.ệ ợ ị ả

2. Sau khi th  lý đ n yêu c u m  th  t c phá s n và nh n các tài li u, gi yụ ơ ầ ở ủ ụ ả ậ ệ ấ  
t  do các bên có liên quan g i đ n, Toà án ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p,ờ ử ế ế ị ố ệ  
h p tác xã b  phá s n, n u doanh nghi p, h p tác xã lâm vào tình tr ng phá s nợ ị ả ế ệ ợ ạ ả  
không còn tài s n ho c còn nh ng không đ  đ  thanh toán phí phá s n.ả ặ ư ủ ể ả

Đi u 88.ề  N i dung c a quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã bộ ủ ế ị ố ệ ợ ị 
phá s nả

Quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n ph i có các n iế ị ố ệ ợ ị ả ả ộ  
dung chính sau đây:

1. Ngày, tháng, năm ra quy t đ nh;ế ị

2. Tên c a Toà án; h  và tên Th m phán ph  trách ti n hành th  t c phá s n;ủ ọ ẩ ụ ế ủ ụ ả

3. Tên, đ a ch  c a doanh nghi p, h p tác xã b  tuyên b  phá s n;ị ỉ ủ ệ ợ ị ố ả

4. Căn c  c a vi c tuyên b  phá s n;ứ ủ ệ ố ả

5. Quy n khi u n i, kháng ngh  và th i h n khi u n i, kháng ngh ;ề ế ạ ị ờ ạ ế ạ ị

6. C m đ m nhi m ch c v  sau khi doanh nghi p, h p tác xã b  tuyên b  pháấ ả ệ ứ ụ ệ ợ ị ố  
s n theo quy đ nh t i Đi u 94 c a Lu t này.ả ị ạ ề ủ ậ

Đi u 89.ề  Thông báo quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s nế ị ố ệ ợ ị ả

1. Trong th i h n m i lăm ngày, k  t  ngày ra quy t đ nh tuyên b  doanhờ ạ ườ ể ừ ế ị ố  
nghi p, h p tác xã b  phá s n, Toà án ph i g i và thông báo công khai quy t đ nhệ ợ ị ả ả ử ế ị  theo 
quy đ nh t i Đi u 29 c a Lu t này. ị ạ ề ủ ậ

2. Trong th i h n m i ngày, k  t  ngày quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p,ờ ạ ườ ể ừ ế ị ố ệ  
h p tác xã b  phá s n có hi u l c pháp lu t, Toà án ph i g i quy t đ nh cho cợ ị ả ệ ự ậ ả ử ế ị ơ 
quan đăng ký kinh doanh đ  xoá tên doanh nghi p, h p tác xã trong s  đăng kýể ệ ợ ổ  
kinh doanh; trong tr ng h p Toà án nhân dân t i cao ra quy t đ nh gi i quy tườ ợ ố ế ị ả ế  
khi u n i, kháng ngh  theo quy đ nh t i Đi u 92 c a Lu t này thì th i h n có thế ạ ị ị ạ ề ủ ậ ờ ạ ể 
dài h n, nh ng không quá hai m i lăm ngày.ơ ư ươ
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Đi u  90.ề  Nghĩa  v  v  tài  s n sau khi  có  quy t  đ nh tuyên b  doanhụ ề ả ế ị ố  
nghi p, h p tác xã b  phá s nệ ợ ị ả

1. Quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n quy đ nh t i Đi uế ị ố ệ ợ ị ả ị ạ ề  
86 và Đi u 87 c a Lu t này không mi n tr  nghĩa v  v  tài s n c a ch  ề ủ ậ ễ ừ ụ ề ả ủ ủ doanh 
nghi p t  nhân, thành viên h p danh c a công ty h p danh đ i v i ch  ệ ư ợ ủ ợ ố ớ ủ n  ợ ch a đ cư ượ  
thanh toán n , tr  tr ng h p các bên có tho  thu n khác ho c pháp ợ ừ ườ ợ ả ậ ặ lu t có quyậ  
đ nh khác.ị

2. Các nghĩa v  v  tài s n phát sinh sau khi có quy t đ nh tuyên b  doanhụ ề ả ế ị ố  
nghi p, h p tác xã b  phá s n đ c gi i quy t theo quy đ nh c a pháp lu t v  thiệ ợ ị ả ượ ả ế ị ủ ậ ề  
hành án dân s  và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan. ự ị ủ ậ

Đi u  91.ề  Khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h pế ạ ị ế ị ố ệ ợ  
tác xã b  phá s nị ả

1. Nh ng ng i quy đ nh t i Đi u 29 c a Lu t này có quy n khi u n i, Vi nữ ườ ị ạ ề ủ ậ ề ế ạ ệ  
ki m sát  nhân dân  cùng  c p  có  quy n kháng  ngh  quy t  đ nh  tuyên  b  doanhể ấ ề ị ế ị ố  
nghi p, h p tác xã b  phá s n.ệ ợ ị ả

2. Th i h n khi u n i, kháng ngh  là hai m i ngày, k  t  ngày cu i cùngờ ạ ế ạ ị ươ ể ừ ố  
đăng báo v  quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n.ề ế ị ố ệ ợ ị ả

Trong th i h n năm ngày, k  t  ngày h t th i h n khi u n i, kháng nghờ ạ ể ừ ế ờ ạ ế ạ ị, Toà án 
đã ra quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n ph i g i h  ế ị ố ệ ợ ị ả ả ử ồ s  vơ ề 
phá s n kèm theo đ n khi u n i, quy t đ nh kháng ngh  cho Toà án c p trên tr cả ơ ế ạ ế ị ị ấ ự  
ti p  đ  xem xét,  gi i  quy t  khi u n i,  kháng ngh  quy t  đ nh tuyên b  doanhế ể ả ế ế ạ ị ế ị ố  
nghi p, h p tác xã b  phá s n.ệ ợ ị ả

3. Quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n không b  khi uế ị ố ệ ợ ị ả ị ế  
n i, kháng ngh  thì có hi u l c pháp lu t k  t  ngày h t th i h n khi u n i, khángạ ị ệ ự ậ ể ừ ế ờ ạ ế ạ  
ngh  quy đ nh t i kho n 2 Đi u này.ị ị ạ ả ề

Đi u  92.ề  Gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh tuyên b  doanhả ế ế ạ ị ế ị ố  
nghi p, h p tác xã b  phá s nệ ợ ị ả

1. Ngay sau khi nh n đ c h  s  v  phá s n kèm theo đ n khi u n i, ậ ượ ồ ơ ề ả ơ ế ạ quy tế  
đ nh kháng ngh , Chánh án Toà án c p trên tr c ti p ch  đ nh m t t  g m baị ị ấ ự ế ỉ ị ộ ổ ồ  
Th m phán xem xét, gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh tuyên b  doanhẩ ả ế ế ạ ị ế ị ố  
nghi p, h p tác xã b  phá s n.ệ ợ ị ả

2. Trong th i h n b n m i lăm ngày, k  t  ngày nh n đ c h  s  v  pháờ ạ ố ươ ể ừ ậ ượ ồ ơ ề  
s n kèm theo đ n khi u n i, quy t đ nh kháng ngh , T  Th m phán ph i xem xét,ả ơ ế ạ ế ị ị ổ ẩ ả  
gi i quy t khi u n i, kháng ngh  quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã bả ế ế ạ ị ế ị ố ệ ợ ị 
phá s n. T  Th m phán có quy n ra m t trong các quy t đ nh sau đây:ả ổ ẩ ề ộ ế ị

A) Không ch p nh n khi u n i, kháng ngh  và gi  nguyên quy t đ nh tuyênấ ậ ế ạ ị ữ ế ị  
b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n c a Toà án c p d i;ố ệ ợ ị ả ủ ấ ướ

B) Hu  quy t đ nh tuyên b  doanh nghi p, h p tác xã b  phá s n c a Toà ánỷ ế ị ố ệ ợ ị ả ủ  
c p d i và giao h  s  v  phá s n cho Toà án c p d i ti p t c ti n hành th  t cấ ướ ồ ơ ề ả ấ ướ ế ụ ế ủ ụ  
phá s n.ả
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3. Quy t đ nh gi i quy t khi u n i, kháng ngh  c a Toà án c p trên tr c ti pế ị ả ế ế ạ ị ủ ấ ự ế  
là quy t đ nh cu i cùng và có hi u l c pháp lu t k  t  ngày ra quy t đ nh.ế ị ố ệ ự ậ ể ừ ế ị

CH NG  VI I IƯƠ
X  LÝ  VI  P H MỬ Ạ

Đi u 93.ề  Trách nhi m do vi ph m pháp lu t trong quá trình ti n hành th  t cệ ạ ậ ế ủ ụ  
phá s nả

1. Ng i nào có hành vi vi ph m pháp lu t trong quá trình ti n hành th  t c pháườ ạ ậ ế ủ ụ  
s n thì tuỳ theo tính ch t, m c đ  vi ph m mà b  x  lý k  lu t, x  ph t hành chínhả ấ ứ ộ ạ ị ử ỷ ậ ử ạ  
ho c b  truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i th ng theoặ ị ứ ệ ự ế ệ ạ ả ồ ườ  
quy đ nh c a pháp lu t.ị ủ ậ

2. Chính ph  quy đ nh vi c x  ph t hành chính và m c x  ph t đ i v i cácủ ị ệ ử ạ ứ ử ạ ố ớ  
hành vi vi ph m hành chính trong quá trình ti n hành th  t c phá s n. ạ ế ủ ụ ả

Đi u  94.ề  C m đ m nhi m ch c v  sau khi doanh nghi p, h p tác xã bấ ả ệ ứ ụ ệ ợ ị 
tuyên b  phá s nố ả

1. Ng i gi  ch c v  Giám đ c, T ng giám đ c, Ch  t ch và các thành viênườ ữ ứ ụ ố ổ ố ủ ị  
H i đ ng qu n tr  c a công ty, t ng công ty 100% v n nhà n c b  tuyên b  pháộ ồ ả ị ủ ổ ố ướ ị ố  
s n không đ c c  đ m đ ng các ch c v  đó  b t kỳ doanh nghi p nhà n cả ượ ử ả ươ ứ ụ ở ấ ệ ướ  
nào, k  t  ngày công ty, t ng công ty nhà n c b  tuyên b  phá s n.ể ừ ổ ướ ị ố ả

Ng i đ c giao đ i di n ph n v n góp c a Nhà n c  doanh nghi p khácườ ượ ạ ệ ầ ố ủ ướ ở ệ  
mà doanh nghi p đó b  tuyên b  phá s n không đ c c  đ m đ ng các ch c vệ ị ố ả ượ ử ả ươ ứ ụ 
qu n lý  b t kỳ doanh nghi p nào có v n c a Nhà n c. ả ở ấ ệ ố ủ ướ

2. Ch  doanh nghi p t  nhân, thành viên h p danh c a công ty h p danh,ủ ệ ư ợ ủ ợ  
Giám đ c (T ng giám đ c), Ch  t ch và các thành viên H i đ ng qu n tr ,  H iố ổ ố ủ ị ộ ồ ả ị ộ  
đ ng thành viên c a doanh nghi p, Ch  nhi m, các thành viên Ban qu n tr  h p tácồ ủ ệ ủ ệ ả ị ợ  
xã b  tuyên b  phá s n không đ c quy n thành l p doanh nghi p, h p tác xã,ị ố ả ượ ề ậ ệ ợ  
không đ c làm ng i qu n lý doanh nghi p, h p tác xã trong th i h n t  m t đ nượ ườ ả ệ ợ ờ ạ ừ ộ ế  
ba năm, k  t  ngày doanh nghi p, h p tác xã b  tuyên b  phá s n.ể ừ ệ ợ ị ố ả

3. Quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này không áp d ng trong tr ngị ạ ả ả ề ụ ườ  
h p doanh nghi p, h p tác xã b  tuyên b  phá s n vì lý do b t kh  kháng.ợ ệ ợ ị ố ả ấ ả

CH NG  I XƯƠ
ĐI U  KH O N TH I  H ÀNHỀ Ả

Đi u 95.ề  Hi u l c thi hànhệ ự

1. Lu t này có hi u l c thi hành k  t  ngày 15 tháng 10 năm 2004 và thay thậ ệ ự ể ừ ế 
Lu t phá s n doanh nghi p ngày 30 tháng 12 năm 1993.ậ ả ệ
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2. Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao ủ ố ệ ể ố trong 
ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình quy đ nh chi ti t và h ng d n ạ ệ ụ ề ạ ủ ị ế ướ ẫ thi hành 
Lu t này.ậ

Lu t này đã đ c Qu c h i n c C ng hoà xã h i ch  nghĩa Vi t Nam Khoáậ ượ ố ộ ướ ộ ộ ủ ệ  
XI, kỳ h p th  5 thông qua ngày 15 tháng 6 năm 2004.ọ ứ
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